E.EkiCIA all W 


_BERENHDA McKEII) mình họa A 


- Darwin 
Và cuộc hành trình ' 


của con tàu 


Bcaplc 


Darwin and d) crc chà ni the Beaqle 





„Ý 
_ - ¬ lệ lở. 
Ì “ÌN. 





_ ] 
Lý 
: P" Thleu n. -&~ GrgE-, 


—. na: vv* 


hffp://tieulun.hopfo.org 


AafwIn 
và cuộc hành trình 


của cơn tàu 


Becagle 


hftp://tieulun.hopto.org 


Darwin and the Voyage of the Beagle 

Copyright © Diverta Ltd. 2007 

All rights reserved. 

Bản tiếng Việt do Nhà xuất bản [Trẻ xuất bản theo hợp đồng nhượng quyền 
của công ty iverta Ltd. 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Law, Felicia 
Darwin và cuộc hành trình của con tàu Beagle / Felicia Law ; ng.d. Hoàng Huệ An ; m.h. Brenda McKetty. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. 
tr. ; cm. 
Nguyên bản : Darwin and the voyage of the Beagle. 
1. Darwin, Charles, 1809-1882 -- Tiểu thuyết . 2. Darwin, Charles, 1809-1882 -- Tiểu thuyết thanh thiếu niên. 3. Du hành quanh thế giới 
-- Tiểu thuyết . 4. Tự nhiên học -- Tiểu thuyết.  I. Hoàng Huệ And. II. McKetty, Brenda m.h. II. Ts: Darwin and the voyage of the Beagle. 


823 -- dc 22 
LAI5 


http://tieulun.hopto.org 


FELUICIA LAW 


lÐĐarwin 
và cuộc hành trình 


của cOn tàu 





VZøzz/ úøa: Brenda McKetty 
Đ2ác 2ø: Ben Wood 





Truyện giả tưởng về các công trình nghiên cứu của Charles Darwin 
và những cuộc phiêu lưu trong suốt 5 năm trời của ông. 


Khi viết cuốn truyện về những hoạt động của arwin trong cuộc hành trình dài trên 

con tàu Beagle này, tác giả đã thu thập tư liệu từ những tạp chí đã được xuất bản, những 
cuốn nhật ký và thư từ của Charles Darwin và [huyền trưởng Robert FitzRoy. 

Nhân vật cậu bé bồi tàu Ben Sweet được hư cấu nhưng không khác với các cậu bé trạc 
tuổi Ben làm việc trên các con tàu hải quân thời bấy giờ. Thực vậy, theo hồ sơ ghi chép, 
sáu cậu bé đã làm việc với Ihuyên trưởng FitzRoy trong cuộc du hành vòng quanh thế 
giới của con tàu Beagle. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta biết sau đó về Darwin cho 
thấy ông đã cư xử như là một người cha đầy trìu mến và chu đáo đối với những đứa trẻ bất 
hạnh mà tài năng bị lãng quên. 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
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v” ngày 27 tháng 12 năm 1831, một 

chiếc thuyền nhỏ ba cột buồm đã vượt 
sóng ra khơi tại Plymouth, bắt đầu chặng 

đầu tiên của cuộc hành trình vòng quanh thế 
giới. Con tàu đã neo đậu tại Nam Mỹ, ở vùng 
biển phía Nam, Australia, New Z⁄ealand và 
Mauritius. Nhiệm vụ của nó là vẽ bản đồ bờ 
biển và vùng duyên hải ở những mốc neo đậu 
quan trọng trong cuộc hành trình. 

'Trên tàu là thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, 
một tập hợp nhiều người với nghề nghiệp 
khác nhau, trong đó gồm có một bác sĩ phẫu 
thuật, một người chế tạo thiết bị, một nhà 
truyền giáo, một họa sĩ, một nhà tự nhiên học 
và ba người dân bản địa của hòn đảo Ï ierra 
del Fuego. Con tàu mang tên là Beagle! và 
thuyền trưởng của nó là ngài Robert FitzRoy. 
Sứ mệnh của nó cũng không khác với nhiệm 
vụ hàng hải được thực hiện bởi nhiều con tàu 
khác thời bấy giờ. 

Nhưng sau đó, một hành khách nữa được 
mời lên tàu. Ÿ)ó là một người đàn ông trẻ tuổi, 
thông minh, thoải mái, không tỏ vẻ trí thức 
hay nghiêm nghị. Thuyền trưởng FitzRoy 
hy vọng rằng ông ta sẽ là một người bạn đồng 
hành vui vẻ của mình trong những tháng lênh 


đênh trên biển. œ-i 


Thực ra, người đàn ông này còn mang 
lại nhiều hơn thế nữa. Ông ta tên Charles 
Darwin. Những nghiên cứu, khảo sát của ông 
đã đưa cuộc hành trình đến những khám phá 


{ beagle: loài chó săn thỏ (ND). 


mới mẻ, không chỉ là những vùng đất hay 

các dân tộc ở nơi xa xôi hẻo lánh mà còn về 
chính chúng ta, về những hành vi, bản năng và 
nguồn gốc của loài người... 

Khi Darwin công bố những ý tưởng của 
mình về cách thức mà các loài động vật, thực 
vật và côn trùng đã tiến hóa và thay đổi dần 
dần qua hàng triệu năm hình thành địa chất, 
ông đã làm cho nhiều người vốn luôn luôn 
tin vào lời dạy của Kinh Thánh phải sửng sốt. 
Chúa lời đã tạo nên mọi sinh vật, họ cãi lại. 
Vậy làm thế nào Darwin có thể chứng minh 
được thuyết tiến hóa từng bước của mình? 

Điều này quả thật không dễ dàng. Phải mất 
nhiều năm trời quan sát tỉ mỉ, thí nghiệm, thử 
nghiệm và kiểm chứng mới có thể tập hợp đây 
đủ những bằng chứng khoa học. uy nhiên, 
vào ngày hôm đó, ngày 27 tháng 12 năm 1851, 


công việc này mới chỉ được bắt đầu... 
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.— bốn mươ;/ sấu, bến mươi bẩy, bốn mưƠi tám." 


mặt sàn cứng của mũi boong tàu. 


¬% Vk N 12,» chân của Darwin đột ngột dừng lại trên 




































'Thế đấy! “Trong hai năm tới hay có thể lâu hơn 
nữa, việc tản bộ hàng ngày của ông sẽ bị giới hạn 
trong bốn mươi tám bước dọc theo mạn phải của 
boong tàu và bốn mươi tám bước ngược lại dọc 
theo mạn trái boong tàu. Làm sao một con người 
năng động, không yêu thích gì khác ngoài việc 
đi dạo ở miền quê vào những ngày nghỉ, hoặc 
lang thang suốt ngày trong khu rừng rộng hàng 
hecta và tại những chuyến đi săn dài cả ngày trời 
như mình lại có thể chịu đựng được điều này nhỉ, 
Darwin tự hỏi. 
ột ý nghĩ vụt lóe sáng trong đầu Darwin khi 
ø bước đến cái cabin tù túng nằm dưới phòng 
oa tiêu mà ông và thuyền trưởng FitzRoy đang 
chung. Ở đây, tám tuần trước, FitzRoy đã niềm 
ở chào đón arwin, chỉ cho Darwin những chiếc 
lòm xiểng để ông có thể cất đặt hành lý của mình 
à chỉ bảo cho Darwin cách cột chiếc võng sao cho 
==—- “Thốäi mái, thuận tiện nhất. 

__...Y nghĩ về một cuộc thám hiểm đây thú vị đã 
xua đi những băn khoăn trong đầu [arwin. 
Đây quả thực là một cơ hội bất ngờ đối với ông. 
Giá mà giờ đây chiếc tàu có thể tiếp tục cuộc hải 
hành nhỉ... 

Sau nhiều tuần lễ, giờ đây chiếc Beagle đang 
nằm náu mình trong hải cảng IDDevonport. Đây là 
ần đầu tiên nó trì hoãn cuộc hành trình do toán 
_ thợ mộc và các nhà lái buôn đã thực hiện quá 
` "chậm chạp những công việc sửa chữa và tân trang 
cần thiết cho chiếc tàu. Còn bây giờ những cơn 
- øió mạnh khủng khiếp của tháng Mười Hai đã 
lại hai lần cản trở những nỗ lực ra khơi của tàu 
——Beagle. 
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mm không ngừng đảo mắt về phía cánh buồm. ˆ Pừ một vỊ trí thuận lợi ở trên boong 
tàu, ông có thể quan sát mọi hoạt động bên dưới sàn tàu. Nhiều thủy thủ đang tra dầu mổ Ÿ 
vào dây cáp, người phụ lái tàu đang lau chùi sạch boong chiếc bánh lái lần cuối cùng, người quản 
lý việc neo đậu thuyền đang kiểm tra hệ thống dây chẳng của sàn tàu, những kiện hàng được vận. 
chuyển muộn đang mất hút ở bên dưới hầm tàu. Vừa ngăn cơn gió mùa đông lạnh buốt như kỉ 
châm vào mắt, Darwin chằm chằm nhìn lên phía trên để tìm kiếm anh chàng thủy thủ đang huýt 






sáo. 'ừ cột buôm nhỏ phía trước boong tàu, một giai điệu ngắn được anh ta lặp đi lặp lại va 
xuống bên dưới. Vâng, anh ta đang ở đấy. Cái bóng dáng nhỏ nhắn trên cột buồm xa xa kia mt 


Darwin ngắm nhìn một lát rồi lại đảo mắt nhìn những cánh buồm vải đang nhấp nhô lượn sĩ 
những cánh buồm trước mũi thuyền ở phía trên cao cho đến cột buồm chính ở giữa tàu, rôi 
cột buồm nhỏ ở phía lái. 

Bỗng nhiên, một vật sắc nhọn từ trên cao rơi vụt xuống, trúng ngay khuôn mặt đang 
ngửa lên trời của Darwin. Ông cau mày vì quá đau đớn, không hiểu điều gì đã xảy ra. 
Và rồi, khi nhìn thấy một chiếc bút chì nằm cạnh đấy, ông giận dữ truy tìm tên tội 
phạm bất cẩn kia để quở trách. 

Một cậu bé đang ngôi vắt vẻo trên đầu cột buồm, cách sàn boong 
tàu khoảng vài chục mét. Chắc hẳn cậu bé đã ngôi ở đấy nãy giò, im 
lặng ngay trên đầu Darwin. Không một tiếng sột soạt hay cử động 
nào của cậu ta tiết lộ sự có mặt của mình. 

“Này, cậu bé†”, Darwin gọi, “Hãy xuống đây giải thích cho tôi 
biết việc cậu vừa làm!” 

'Thậm chí từ một khoảng cách khá xa, Darwin vẫn cảm nhận 
được vẻ thách thức bất cần của cậu bé bởi vì cậu ta chẳng có 
vẻ øì là vội vã khi tìm cách bám vào dây buồm, chậm chạp 
tụt xuống với một vẻ nghênh ngang, lười biếng. Cuối cùng, 
cậu ta cũng nhảy xuống sàn, đứng ở mũi boong tàu. arwin 
nhìn thấy một cậu bé trạc chừng mười hai tuổi. Qua quân 
áo của cậu ta ông đoán đó có lẽ là một cậu bé giúp việc ở 


` *° ^Z ^ > >°* ^ ` z. °. AZ ø  LÁC tha ề À X3 
nhà kho: chiếc quần bằng vải bông dày với miếng đệm PN /=( ¬ 


ở đầu gối và chiếc áo khoác ngắn màu xanh đã bạc màu. 
Darwin gằn giọng với anh chàng trông chẳng có vẻ thân 
thiện này. 

“Này, cậu là một nhà thiện xạ cừ khôi đấy! Nhưng tôi biết | 
cậu đang nghĩ răng mình sẽ không phải là một vị anh hùng 
vĩ đại nếu như đến xin lỗi tôi. Quỷ tha ma bắt cậu đi! ' Lại 
sao cậu không la lên cảnh báo cho tôi? lôi nghĩ mình nên 
tạ ơn chúa vì đấy không phải là một cái chày vốt” 





































Cậu ta lầm bầm điều gì đó nhưng Darwin cũng nghe được một vài từ. 

“Cậu nói gì đấy?” 

“# [ôi ở tít trên cao không thể báo cho ông biết được.” 

“Thế cậu đã làm cái trò quái quỷ gì ở trên đó vậy?” 

“Lôi ngồi trên đấy không phải để chơi!”. Cậu bé vừa giương mắt nhìn một cách bướng bỉnh vừa 
COng người xuống. 

Nhưng không có một hành động hung hãn nào từ phía cậu bé. Sự đe dọa lại từ hướng khác. 
“Gì vậy, Sweet? Hãy xin lỗi ngài Darwin đi. Mày vừa làm quý ông này bực mình phải không?” 
Một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu bé, xô cậu sang một bên rồi vụt một nhát roi vào má cậu. 
“Sweet, mày đúng là đồ sâu bọ, đồ ăn hại cứ suốt ngày làu bàu. Dù mày có trốn chui trốn 

4= nhủi ở đâu, tao cũng sẽ tóm cổ mày để dân cho một trận. Cả núi công việc đang chờ 

Ậ :. này kia kìa, oắt con ạt! Vậy mà mày lại trốn biệt để cho lũ bạn mày phải làm tất 
S5 cả! Cho nên bây giờ tao phải bắt mày làm việc gấp đôi. Mày hiểu chứ?” 

Hắn dứ một nắm đấm đây đe dọa về cậu bé đang loạng 
choạng và hối hả bước về cánh cửa đang mở của căn phòng trên 
- boong tàu. Viên sĩ quan hậu cần quay sang xin lỗi Darwin và 
phân trần như thể ông ta là một con người biết điều. 
` _ “Ngài biết không, tôi đã nhận sáu thằng bé phục vụ cho 
À . chuyến đi này, vậy mà bây giờ chẳng có đứa nào trước mắt để sai 
`\bảo cả. Và thằng Sweet là đứa tệ hại nhất trong đám này. Nó là 
" 


đứa ma mãnh và lười biếng. Một tên vô lại thực thụ. Bây giờ xin 


phép ông tôi đi xem nó đang làm gì, kẻo rồi nó lại trốn mất lần 
hữa.”. 

+ Viên sĩ quan vuốt thẳng cái tạp dề như thể để trút bỏ cơn 
giận lôi đình ban nãy. arwin trầm ngâm nhìn ông ta bước 
|đi rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc bút chì tội lỗi kia. Khi khom 
| người xuống, ông bắt gặp một mẩu giấy gập lại nằm trên sàn 
' tàu gồ ghề. Đó là tờ giấy dùng để lót trong hộp bánh bích 
: ` »quy đã bỏ đi. Tò mò, ông mở ra xem. Chiếc bút chì và mẩu 


rx`v 
» 
` 


Ko ẳ giấy này ắt hắn đã phục vụ cho chủ nhân của nó để phác 


r5 - thảo nên một trong những bức họa ấn tượng và tài hoa 

M nhất. [Darwin chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh sống 
PS động như thế, trong đó vẽ hình một thủy thủ ở trên cột 
buồm chính nối bật giữa bầu trời đang giận dữ cuồn cuộn 
giông tố. “Cậu bé này rõ ràng là một tên vô lại đầy tài năng, 
nếu nó quả thực là một tên vô lại.”, Darwin nghĩ bụng. Ông 
quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cậu. 
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Ngày 27 tháng 12 năm 1831 


















v ngày sau đó, ngày 27 tháng 12 năm 18531, cuối cùng 
chiếc Beagle cũng giương buồm ra khơi. Dây neo được 
nới lỏng, thủy thủ đoàn được bố trí trên sàn tàu để kéo mạnh 
và cuộn lại dây chão theo nhịp điệu của chiếc còi tàu. Làn gió 
nhẹ thổi vào những cánh buồm vừa giương lên khiến chiếc 
tàu lướt nhẹ từ những bờ đá trú ẩn tiến ra vùng biển khơi gợn 
sóng. arwin đứng trên boong, phấn khích vì những hoạt 
động diễn ra nhộn nhịp trên tàu. Dường như mọi thành viên. ^ 
của thủy thủ đoàn lúc này đều rất hứng khởi với chuyến thám n 
hiểm vĩ đại, họ đang làm việc một cách hăng hái với kỷ sử 
luật khác thường, răm rắp tuân theo những tín hiệu "5. 
điều khiển chính xác của vị thuyền trưởng. 

Sau hàng tháng trời chờ đợi ra khơi, tối hôm ấy, 
Thuyền trưởng FitzRoy và các sĩ quan tổ chức 
một buổi ăn tối trang trọng trong gian phòng 
đựng súng ống. Sau một buổi sáng bận rộn lo 
xếp đặt lại hành lý, tư trang của mình cho gọn 
gàng hơn và hít thở không khí trong lành trên 
boong tàu, Darwin có cảm giác ănrấtngon  - 
miệng. Ông vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với 
những người lần đầu tiên gặp mặt, những 
người mà chắc rằng sẽ trở nên rất quen thuộc 
đối với ông trong suốt cuộc hành trình dài này. 

'Tối hôm đó, [Darwin nằm cuộn mình trong 
chiếc võng, lòng vô cùng hoan hỉ, sung sướng. 
Vài giờ sau, ông bỗng thức giấc vì cảm thấy 
buồn nôn, choáng váng. [rước đó khá lâu, dạ 
dày ông đã lép kẹp. Ông nằm liệt giường, kiệt 
sức vì suốt đêm ngắm sao qua ô cửa nhỏ ở trên 
trần. Những ngôi sao cứ lắc lư, đung đưa lên 
xuống. Ông đã nhìn thấy tia sáng rực rỡ đầu 
tiên của buổi bình minh chiếu qua khung cửa 
kính, nghe thấy tiếng động của các thủy thủ 
đi lại trên boong tàu và tiếng ngài FitzRoy 
nói lúng búng khi đang cạo râu trong phòng 
rửa mặt. Nhưng ngay cả lời chào hỏi vui 
vẻ của vị thuyền trưởng lẫn mùi thịt xông 
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khói thơm lừng cũng không tài nào lôi được 
ông ngồi dậy. Ông nằm rên rỉ suốt buổi sáng 
hôm đó, hai lần lảo đảo vào phòng vệ sinh để 
nôn thốc nôn tháo hết những gì còn sót lại 
trong chiếc dạ dày trống rỗng. 

Chiều hôm ấy, khi đang mệt nhọc thiếp đi, 
Darwin nghe thấy tiếng gõ rụt rè ở cửa phòng. 
Không còn hơi sức để trả lời hay cúi mình chào 
khách, ông quay lưng lại và vùi đầu vào gối. 
Một lát sau, cảm giác có một bàn tay đặt trên 
vai, ông quay lại và bắt gặp vẻ cáu kỉnh quen 
thuộc của cậu bé bồi phòng. Cậu đưa ra một 
bát xúp loãng, chẳng có màu hay mùi vị gì hấp 
dẫn cả. Do vậy, Darwin chẳng buồn ăn, tiếp 
tục nằm đài nhưng cũng cố gắng gợi chuyện 
cải thiện mối quan hệ với cậu bé kia. 

“Cậu thực chu đáo!”, Darwin nói, nở nụ Cười 
vếu ớt. “ Vuy vậy, cậu vẫn còn nợ tôi đấy nhé!” 

“Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.”, Sweet 
làu bàu. “Ông không phải là người duy nhất bị 
say sóng trên chiếc tàu này đâu.” 

“Trong giây lát, vẻ cáu kỉnh trên gương mặt 





cậu bé có lẽ qua đi nhường chỗ cho một nụ 
cười tính nghịch. 

“ [ôi cũng đoan chắc vậy khi người ta phải ở 
trên một con tàu cứ bị nhồi lên nhồi xuống thế 
này giữa đại dương.” DDarwin trả lời. 

“Có lẽ ông chưa từng đi biển.” Cậu bé giễu 
cợt. “lấy mới chỉ là những làn gió nhẹ đẩy 
chiếc tàu đi. Rồi ông sẽ thấy nó còn tệ hại hơn 
nữa, nhưng sau đó ông sẽ quen ởi lại trên tàu 
mà không bị say sóng.” 

“Không bao giò!”, Darwin rên rỉ. “ lôi e 
rằng tôi không thể sống đến khi ấy!” 

Câu bé cười, một nụ cười thực sự mà 
Darwin bắt gặp lần đầu tiên trên khuôn mặt 
cậu. “À, ít bữa ông sẽ qua khỏi thôi mà.” 

“Này cậu bé, cậu tên gì?”, arwin hỏi. 
“Làm thế nào cậu lại quen với sóng gió trên 
tàu như vậy?” 

“Eôi tên là Sweet, Ben Swect. lôi sinh ra là 
để đi biển. Bố tôi và cả ông tôi trước đây đều là 
thợ đóng tàu. Cả đời họ làm nghề đóng tàu.” 


II 
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“Vậy bố cậu đã qua đời rồi, phải không 
Sweet?”, Darwin nhẹ nhàng hỏi. 

“Vâng”. Vẻ cáu kỉnh lại trở vỀ trên gương 
mặt của Ben. “Và tôi cũng sẽ như vậy nếu bây 
giờ tôi không quay về làm việc.” Vừa nói xong, 
cậu bé giựt phắt bát xúp rồi bỏ đi. 

Sáng hôm sau, tình yêu đối với thế giới xung 
quanh đã giúp arwin hồi phục và đủ sức để 
chào đón Ben và bữa điểm tâm với món bánh 
saøo nóng pha chút ít gia vị thơm phức. Ăn 
xong, ông ngồi lặng yên dựa vào chiếc tủ đựng 
hải đồ và quan sát cậu bé bồi phòng. 

Ben hình như cũng không vội đi. Cậu bé 
vấn vơ sờ mó vào những dụng cụ đi biển quý 
giá được chất đầy trong các kệ tủ trong căn 
phòng nhỏ. Khi tìm thấy nhiều chiếc khay nhỏ 
đựng cát, cậu bé càng tò mò hơn nữa. 

“Đó là những chiếc đồng hồ bấm giờ”,! 
Darwin giải thích. “Có cả thảy hai mươi hai 
chiếc vì Thuyền trưởng FitzRoy muốn mọi 
việc trên tàu đều phải đúng giờ. Nhưng Ben 
này, hãy để tôi chỉ cho cậu xem những chiếc 


la bàn. Chúng là những dụng cụ rất đúng 

và chính xác. Hãy xem những chiếc kim bị 
nhiễm từ này được cân bằng như thế nào để 
chúng luôn luôn chỉ về hướng bắc.” 

Ben cũng làm quen với chiếc kính lục phân” 
và học cách giữ cho vỊ trí của mặt trời và chân 
trời ở trên cùng đường thẳng để xác định vĩ 
độ của con tàu trên biển. Darwin càng lúc 
càng đánh giá cao sự thông minh và tài năng 
của cậu bé. †)iều đó đã thôi thúc Darwin chỉ 
cho Ben xem chiếc tủ lớn chứa đầy sách của 
ông và những nghiên cứu của các nhà địa chất 
học, các nhà sinh vật học, các nhà thám hiểm 
nổi tiếng, rồi đến những chiếc kẹp gắp, kim 
cúc, bình lọ, dao phẫu thuật, khay và những 
vật dụng linh tỉnh khác sẽ sử dụng trong việc 
nghiên cứu riêng của arwin trong cuộc hành 
trình dài này. 

“Vậy đây sẽ là một chuyến đi dài, phải 
không?” Ben hỏi. Lần đầu tiên cậu tỏ thái độ 
quan tâm như vậy. 


kính lục phâ 
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“Phải mất nhiều năm, Ben ạ! Cậu không 
biết vậy à?”, Darwin trả lời. 

“Điều này đối với tôi không thành vấn đề”, 
cậu bé nhún vai. 

Cứ thế, qua lời kể của cậu bé, Darwin dần 
dần tìm hiểu được nguyên nhân về cái chết 
của bố cậu, và việc [huyền trưởng FitzRoy 
trong một lần đến thăm xưởng đóng tàu đã tìm 
thấy chỉ còn một cậu bé mồ côi, đơn độc và 
khốn khổ ra sao. 

“Ông ấy bảo tôi có thể lên tàu làm việc để 
tỏ lòng tôn kính cha tôi và để kiếm sống bằng 
chính sự lao động của mình. Nhưng bản thân 
ông ta tới giờ cũng chưa hề phải làm việc với 
viên sĩ quan hậu cần độc ác kial” 

“Dù sao, ông ta cũng là người tốt và là người 
mà con phải báo đáp ơn nghĩa bằng nỗ lực của 
mình†”, Darwin nghiêm nghị nói. “Bản thân 
con cũng nợ mình một số thứ, Ben ạ. Về phần 
con, đừng để chuyến thám hiểm này qua đi 






như một cực hình. Bản thân ta cũng nguyện sẽ 
tận dụng từng giây phút của cuộc hành trình 
này để hoàn thiện con người và kiến thức của 
mình. Và con cũng phải làm như thếT”. 

Có lẽ những lời sâu sắc này đã có tác dụng. 
Vì vậy, khi Darwin trải tấm hải đồ với những 
chi tiết tỉnh tế ra bàn, Ben đã hăng hái tham 
Ø1a vào việc phác thảo đường đi của cuộc hành 
trình sắp tới, gần như theo hướng từ phía nam 
đến bờ biển Brazil, đi xuống biển đông của 
Nam Mỹ, rồi đi lên vùng biển phía tây. Lừ 
đấy, họ sẽ vượt qua Thái Bình Dương đến 
Quần đảo Galapagos, đến các quần đảo ở Nam 
hái Bình Dương, New Zealand, Australia, và 
rôi vượt qua Ấn Độ Dương đến Nam Phi và 
trở về nhà. 

“Ben, con thấy đấy! 'Lừ một cậu bé, con sẽ 
trở thành một chàng trai ngay trên chiếc tàu 
này. Và đối với cả hai chúng ta, chuyến đi này 


có thể là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.” 
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“T ong lúc đang hăng say thảo luận, Darwin ngạc 
Ñ_ nhiên thấy răng ông đã khỏe hơn. Vì vậy, ông đề : 

nghị lên boong tàu để hít thở không khí trong lành.  “ „ 

“Nhiều nơi trên con tàu này ta chưa đến xem, B W“Ñ „⁄ 
à! Ji nào, con sẽ là chiếc nạng chống đỡ ta ⁄ ⁄ 
và là người dẫn đường cho ta.” Z 

“Viên sĩ quan hậu cần sẽ biết rằng nãy giờ dop/fffna 
đi đâu xa, ngài Darwin à!”, cậu bé nói và lắc đầu. 

“ Ƒa sẽ nói với thuyền trưởng giúp con, Benl 
'Ta vừa nghĩ rằng viên sĩ quan hậu cần kia ít sử dụng 
tài năng đặc biệt của con hơn ta. Con có muốn Ỷ 
giúp đỡ ta bằng cách thu thập các mẫu vật, sắp xếpƒ 
phân loại chúng và phác họa một số chi tiết 
hay không?” 

“Đây quả là điều con mong trớc!”, cậu bé 
kêu to, không nén nổi nụ cười toe toét 
đến tận mang tai. 


« Z 2 ` 
Mặt cắt ngang của con †àu 


Đeaale cho thấy vị trí của các khi 
vực làn việc chính, các phòng ngủ, 


lhu bếp và nh kho của †àu 








hư đã dự đoán, khả năng đi lại trên chiếc tàu chòng chành của Darwin ngày một tốt hơn 


và ông không ngừng tiến hành công việc của một nhà tự nhiên học. 
Tin đáng thất vọng là chiếc tàu sẽ không thể cập bến đảo '[enerife mà phải tiếp tục đi thêm 





phế SSn) nữa " cu UẬP đảo KUc McCC VIỆC AI đã gợi _= ông ý _ HN một chiếc p” 




















cung Tinh bán nguyệt, có thể Tin kéo JR-: theo Znnk Sau Con tàu. 
Mỗi mẻ lưới chứa một lượng lớn các sinh vật biển nhỏ bé mà nhiều thứ trong số đó trưổ 

Darwin chưa hề nhìn thấy. Ông cẩn thận phân loại chúng trên boong tàu, đặt những thứ đánh _ 

quan tâm nhất sang một bên để rồi sau đó nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong căn phòïñp phía Sau 

tàu. Mặc dù nhiều sinh vật biển trong số này ở dạng rất đơn giản của sự sống và chỉ “Hà 

như là một nguồn thức ăn cho các loài cá lớn, nhưng khi quan sát dưới kính hiến v , 

chúng có hình dạng và màu sắc rất đẹp. SN 
Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. 


Vào ngày 16 tháng 1 năm 1832, họ cập bến lên quâi 


à: 
ngày tiếp theo, cả hai người đã đi N mọi nơi trên đo ⁄“ 


thu thập nhiều loài động vật, san hô và những mẫu đá ⁄ 


⁄ 


núi lửa. 

Khi tìm kiếm trong các vũng đá, Ben đã biết  / : 
được con Aplysia là gì. “Nó chẳng qua là chỉ là loàf 
hải sâm béo”, cậu bé nói với vẻ ghê tởm vừa chọc NG 
một ngón tay vào con vật màu vàng to lớn, bấy » 
thỉu. “Nó có các xúc tu màu vàng và huyết 
quản màu tím chảy khắp cơ thể.” Và rồi đột, 
nhiên Ben rụt ngón tay lại, kêu oal oái. "' 
bạch tuộc khi kháng cự lại kẻ đang ngăn 
cản bữa ăn của nó đã tiết ra một thứ chất 
lỏng gây bỏng rát. Vài giây sau, nó phun ra 
một chất màu đỏ tím, làm nước trong vực 
nhanh chóng bị nhuộm màu để nó đễ dàng 
tẩu thoát. 

Darwin cười. “liều này dạy cho con một 


» 


bài học là phải biết tôn trọng loài bạch tuộc ở Ì 
đây,” ông nói, gật đầu ra hiệu đi đến một vực 


khác. 
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'Thoạt đầu, Ben không thể phác họa hình dạng con bạch tuộc. “Nó không đễ dàn ' Dị 
cậu bé nói, “nó dường như thay đổi màu sắc để hòa lẫn vào nên đất. Xem kìa, nó chuyển từ màu tím 
sang màu vàng hơi lục rồi lại trở về màu xám.” 
“Ðó là cách thức tốt nhất để các loài sinh vật tự vệ, Ben ạ.” Darwin nói. “Nhưng nếu kẻ thù bắt 
thợ nó, nó sẽ nh 1a một tia nước từ một cái Tờ Ở ĐI đu cạnh nó, hay làm nước biển nhuốm 
























` st Đarwim v và chennhn thấy miền đất tiếp tiệt chỉ khi đặt chân lên St Paul's 
— L8 Rocks, họ mới bắt gặp những động vật không 
: giống những con bạch tuộc và hải 
lâm, chúng không có hình thức 
xẻ tự vệ nào cả. Hàng nghìn con 
chim hải yến và mòng biển! 
chen chúc đậu trên các 
vách đá lởớm chởm. Chúng 
dường như chưa từng 
biết đến loài người đến 
nỗi các thủy thủ có thể 
dễ dàng nhặt trứng của 
chúng trong tổ hoặc giết 
\ để làm thức ăn chỉ đơn giản 
bằng cách ném đá vào đầu 


chún —. —= N 


http://tieulun.hopto.org 




























ấn vỗ vẽ này và bảo †öi 








a cuộc hành †rình 


_ thể sẽ sử dụng những 


h trang đầu T' 
K.„ mình để ghi Ea g 


en cho ngồi 


en †rong ng3y: 
+ +hỉ † thần biển 


d+ mua đá tới Di 29 
không dÏ con 


đi “co 
u đó DTÁ” ¡ người 


na †3u. Mo : 
¿c lên bsN gom "Vượt qua xích đạo” để qua đó những 
h E9 lễ § hư chúng Tôi. những người †rước đây chưa 
n 


lế vâ+† cho thần Nap†une. 
thể cống nsgP : 
tch dao có 


a tmưiơi hai ngư 
đến dưới boong †äu và cầm lặng †rong 


khi ngồi đốc quân của thần ÑNep†une 


¡ chúng †ôi †rong †rang phục 


Trước Tiên. Tôi bị bịt mắ† và bắT† 





2†+ naười "thợ cạo " 
ván n nghiêng sau đó mộ! ng “' 


äo m@ lên đầu †ôi mệT đống bọt xà phòng. hắc 
ho †ôi bằng mệ† cái dao số† cong 


? là mộ† †rồ giải +rÍ mãi đến khi viền sĩ 


=E 


htfp://tieuluaahoPMMg 


4e tiên có gương tmặt† chai sạn Kia nhé† vào miệng 
h +hứ đồ uống pha chế Ni TS vo d)/4S Gicp tôi fGï hái 
+ấm ván bị 

cánh †ay †9 khỏe †úm chặt† lấy †ôi và dìm †öi vào 


Z“z 


lạt úp lại và †ôi bị xô vào mộ† chậu 


ăn bịT mắt† cho Tôi. tôi bị bắt phải khom lưng †rước 
2i ngổi chễm chê †rên boong †àu và †rước nữ 
ũa ông †a cùng với lũ quỹ sứ Kỳ quái người rắc 


cp†un# ệi 
hri†1†# “ 


và sơn phếT lộ 


úa cuồn93 có 
+hỉu của ông ' 
` nghĩ rằng mọi người hơi điền rồi: †uy vậ 


e loạt. Trong khi ấy. những người khác 
_ a. Ngài Darwin cũng †ham gia vào 
t$c 
'v_., mặc dù Øn 
“6P š cũng nổ! Z°U HN lá 

9 
ứng nhấn Hhệ 
xóe lén người. 


huyền †rưởng 
⁄ on ` “ 

ó +ia nước và sơn bắn 
vah 


+xun9 


—- lẻ 


1 ữ) vI li, SÚT _¿ "SE. LW - 
ĩ ` _-ư ... 3 : : : 
='Ì — củ học 
1 :l xẼẴ=..—— kế ... ¬ ' h 
L = ... “ , Lữ. " 


" 
MP 
—“ 












` 


m—=.." ..e. : 








^^“ xxxvyEñ x1 


h 
"TAY TT R 













HH g NO 
=“ -t†+YV 
Han m00001A2L00L° 
Ti TEY TY YỈ 


Ngày 28 tháng 2 năm 1832 bị chặt phá, nhiều loài thực vật có quả và hạt 


mọc chen chúc lẫn nhau, đấu tranh với nhau 


Jo" ấy đã vào cuối tháng 2, trước khi con để giành lấy sự sinh tồn. Ben đang dừng cuộc 
tàu Beagle đến Nam Mỹ và vào vịnh San thám hiểm để nhét vào miệng cậu ta chuối, 
Salvador trên bờ biển Brazil để tiếp nước và cam, đu đủ và những thứ trái cây hấp dẫn khác 
lương thực dự trữ. Đây là một thị trấn có vị trí mọc hai bên đường, và Darwin phải ngăn lại... 
tuyệt đẹp. Nó nằm ở phía trên cao của vịnh “Con thích được bỏ lại trên đảo hoang này”, 
với nhiều tòa nhà cao màu trắng nằm lẫn giữa Ben vừa nói vừa nhai tóp tép phần thịt của quả 
rừng cây rậm rạp. Phía trước, các chiến hạm với dừa mà cậu ta vừa bẻ đôi ra uống thỏa mãn cơn 
cột buồm cao và các thương thuyền đang thả khát của mình. “Con có thể thết mình một 
neo trong làn nước phẳng lặng của vịnh Các bữa yến tiệc của ông hoàng với những thứ trái 
Thánh. Như thường lệ, arwin rất thích dạo cây này.” 

chơi trên đất liền. Những tuần vừa qua ông “Ta đồng ý”, Darwin vừa nói vừa trỏ vào 

đã dành hết thời gian cho việc sưu tập các loài những trái bắp, những củ khoai có mùi vị 

động vật biển và mới đây ông cũng đã có dịp giống như khoai lang, đó là một loài chuối gọi 
thu thập những mẫu san hô và các loài động là chuối lá”, và những củ khoai mì đây tính 
vật không xương sống có vỏ trong vùng biển bột. “Nhưng chúng ta sẽ không bị bỏ lại trên 
cạn quanh bờ biển Brazil. Một con cá rất đặc đảo hoang này đâu, Ben ạ. Ta e rằng ta phải lôi 
biệt đã thu hút sự chú ý của )arwin. Con cá con ra khỏi bữa tiệc này nếu như ta muốn tiếp 
nóc gai này có lớp da mềm nhão đến nỗi nó có tục cuộc thám hiểm của ta. uy vậy, ta cũng 
thể tự căng phồng lên thành một quả cầu bằng sẽ không để con phải làm việc với cái dạ dày 


cách hút nước và không khí vào dạ dày. Khi đã trống rỗng đâu !” 
phồng lên hết cỡ, những chỗ phình lên ở phía 
đuôi của nó sẽ trở nên cứng chắc và biến thành 
những chiếc gai nhọn để tự vệ. Con cá nóc gai 
này cũng có thể tự vệ bằng cách tiết ra một thứ 
dịch có màu đỏ sẫm hoặc sử dụng những chiếc 

















răng sắc nhọn để tấn công. Người ta cũng đã 
từng biết đến việc một con cá nóc thoát ra khỏi 
miệng cá mập bằng cách dùng răng chống trả. 
Tuy nhiên, điều Darwin thực sự quan tâm 
chính là các loài côn trùng. Để nghiên cứu /—ˆ 
chúng, IDarwin cần phải thám hiểm vào '.ợ 
thực vật rậm rạp và đầy lôi cuốn của các kh L _ 
rừng rậm Brazil. Vùng ngoại ô của thị trấn Si 


Salvador được vây quanh bỏ ¡ bức tường 
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thẫm của khu rừng mưấn 
đây, trong những khoắn 


























ột giờ cuốc bộ đã đưa họ vào sâu trong khu rừng. L3arwin 
hì mê đứng nhìn. Mặc dù suốt dọc đường dàn hợp xướng 
¡nh ỏi của các loài côn trùng gần như đã khiến họ điếc tai, nhưng 
ở đây không một âm thanh nào có thể xuyên qua sự yên tĩnh 






tuyệt đối này. Cây cối quấn chặt lấy nhau, vươn cao trên đầu họ 
giống như những cái cột buồm của một con tàu, nhưng màu xanh của 

chúng đậm đến nỗi che hết cả ánh sáng mặt trời. Những nơi nào các cành 

cây không vươn đến được thì ở đó có những đám rêu lây Ban Nha xanh 
um. Các loài dây leo có lá mượt như nhung và những bông hoa lớn, sặc sỡ 
phản chiếu những tia nắng mặt trời được lọc qua lá cây. Một con mắt sáng 
lấp ló giữa các răng lược của cây cọ bắp cải và những chiếc lông đầy màu 

_ sắc lóc sáng đã thu hút sự chú ý của Ben. 

_ “Nó là con vẹt phải không ?”, cậu ta thì thâm đây hào hứng, 

_ “Nó là con chim tucăng,t?” Darwin trả lời. Hãy quan sát hình dạng cái 
mỏ của con chim. Bất kỳ loài chim nào mà thức ăn chính là trái cây đều có 
chiếc mỏ cong; còn loài chim ăn cá do phải thăm dò con mồi trơn tuột hay 
vùng vẫy nên lại có cái mỏ dài và hẹp. Những loài chim ăn côn trùng thì có 
mỏ như chiếc kẹp nhỏ, còn loài ăn hạt quả lại cần có cái mỏ chắc khỏe. Con 
thấy đấy, tất cả đều là kết quả của việc quan sát. |ể đạt được những kết quả 


Í[ tiếng Anh: toucan 
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này cần phải có đôi mắt tinh tế.” 
,Ñ Có nhiều loài chim ruồi, tất cả chúng đều 
nhỏ xíu, luôn lượn lờ quanh những bông hoa, và 


| J thỉnh thoảng đuối theo những chú bướm đang định hút 
N _ mật hoa. Cánh của những con chim này cử động nhanh 
7 Z1 đến nỗi họ thấy chúng dường như không động đậy chút 


-Z' nào. Chỉ có tiếng đập cánh vù vù và tốc độ bay nhanh đến 


ˆ mức lao vút đi đã cho thấy những đôi cánh luôn bận rộn kia 


là những chiếc bánh lái hiệu quả biết dường nào. 


__ Darwin và Ben vừa đến một chỗ đất khá bằng phẳng thì 
trời cũng bắt đầu mưa. Những giọt mưa nặng hạt và ấm áp 


_ ` du % Ẩ ' ^⁄Z m „ Z Z Z ⁄ 
† ú áW  lộp dộp rơi xuống, xuyên qua những tán lá bóng loáng, 
p0 ”“- làm cho bầu không khí trở nên ẩm ướt. Ngạc nhiên vì 
| nỗi những tán lá của khu rừng không đủ che chở họ khỏi 


Í bị ướt, họ bắt đầu băng mình chạy ngược xuống theo hướng 


@on đường mòn. Nhưng arwin và cậu bé đã bị ướt sũng trước 
khi trận 
mưa như trút nước kia dừng lại cũng đột ngột y như 
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/Ế  \\W\ khi nó bắt đầu rơi xuống. 




















Z*°*uối cùng, IDDarwin cũng không thất vọng 
_2 vì ông đã có cả ba tháng ở Brazil, phần lớn 


là ở trong làng Botofogo ở bên ngoài thành phố 


Rio de Janeiro. Lại đây, ông thuê một túp lều 
tranh để từ đó có thể dễ dàng đến thăm khu 
rừng mưa nhiệt đới thường xuyên. Ông không 
bao giờ trở về tay không. Khi biết rằng có một 
vài loài nhện nhiệt đới và bọ hung nhỏ hơn các 
loài ông đã từng nhìn thấy ở London, Darwin 
tập trung mọi nỗ lực để thu thập những loài 
này. Với sự giúp đỡ của Ben, chẳng bao lâu 
sau ông đã đóng gói một thùng lớn đựng các 
mẫu vật trong bông gòn để gởi về vị giáo sư và 
cũng là người bạn cũ của ông, nhà sinh vật học 
Henslow. 

Chẳng mấy chốc Ben cũng học được rằng 
cần phải tìm kiếm thứ gì, dù rằng bản thân lũ 
côn trùng thường lẩn trốn cậu ở khoảng 6ách ‹ 


rất xa. Cần phải tỉnh mắt để nhận ra đIC con. La. 


côn trùng màu xám đục lẫn giữa một nhánh ˆ 
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để khám phá ra rằng một con bọ cạp trông có 
vẻ dữ tợn thực chất chỉ là một con bọ vô hại, 
hay một loại trái cây có chất độc thực ra chỉ là 
một con bọ cánh cứng. Cả hai loài này đều tự 
cải trang nhằm bảo vệ mình khỏi những động 
vật săn môi. [Öarwin chỉ cho Ben xem một con 
bọ mà cánh của nó có thể làm người ta nhầm 
tưởng là một chiếc lá rụng và một con bọ khác 
trông giống như một cụm gồm nhiều cánh hoa. 

Trong những lùm cây nhỏ màu cam, 
Darwin thu thập được nhiều mẫu vật của 
loài bướm đốm xám Papilio Feronia, một loài 
bướm nhỏ đặc biệt có thể giở ra nhiều trò cải 
trang kỳ lạ nhằm đánh lừa kẻ thù. 

Luúc đầu, thật khó có thể dùng cặp nhíp 
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để bắt con bướm này do nó có thói quen đậu 
xoãi cánh ra chứ không gập lại như những loài 
bướm khác. Hơn nữa, nó còn khả năng chạy 
trốn bằng chân và nhiều lần đã thoát khỏi tầm 
với của Darwin. Ông gọi Ben đến nghe tiếng 
tanh tách ầm ï khi nó đuổi theo một con bướm 
cái qua các bụi cây. Ngay cả khi ở cách xa hai 
mươi mét, họ vẫn nghe thấy rất rõ những âm 
thanh này. 

Một lần nọ, họ tình cờ bắt gặp một trận thư 
hùng giữa một con ong bắp cày Pepsis và một 
con nhện lớn. Con ong lao bổ vào tấn công 
liên tiếp. Mặc dù đã chống trả một cách dũng 
mãnh, cuối cùng con nhện cũng bị thương và 
phải bò lết vào một đám cỏ cao. Ï uy vậy, con 
ong vẫn không buông tha. Nó lùng sục ngược 
xuôi cho đến lúc phát hiện ra nơi ẩn náu của 
con môi, và lao vào chích cho hai phát chí 
mạng. Khi con nhện đã chết, con ong bắp cày 
bèn đáp xuống bên cạnh để lôi xác kẻ thù đi. 

“Eo ôi!” Ben vừa kêu lên vừa xua nó đi. 

“Eo ôi!” Darwin bắt chước và búng nhẹ vào 





B 81a quy 
định rằng tất cả sinh vật đều phải hoặc là kẻ 


nó lần nữa. “Mặc dù quy luật của rồ 


săn môi hoặc là bị ăn thịt, nhưng ta vẫn thương 
xót cho kẻ bị thua.” 

Buổi tối, họ thường ngồi bên ngoài túp lều 
tranh, vừa lắng nghe tiếng nỉ non của dàn đồng 
ca gồm ve, dế và ếch nhái, vừa ngắm nhìn 
những con đom đóm lập lòe ở trước hàng dậu. 
Cũng như loài sâu phát sáng, ánh sáng của côn 
trùng phát ra từ một chất lỏng sáng ở ngay dưới 
bề mặt của lớp vỏ. Nó tỏa sáng rất rõ qua hai 
cái vòng lớn ở vòng bụng của côn trùng. Khi 
arwin chạm vào một con đóm đóm, nó thậm 
chí phát sáng còn mạnh hơn và ông nhận thấy 






thêm gần hai mươi bốn giờ sau khi loài 
trùng này đã chết. _ 
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ột lần nọ, Darwin và Ben trở về với sáu 

mươi tám loài bọ cánh cứng nhỏ xíu khác 
nhau. [DDarwin vui mừng khôn xiết với thành quả 
này. Sau khi cẩn thận chọn lựa từng con của 
mỗi loài cho các bộ sưu tập của mình, Darwin 
giết những con côn trùng bằng thuốc độc. 

“Có thể nói rằng đây là một bộ sưu tập 
về bọ cánh cứng tuyệt vời nhất mà ta 
đã từng thực hiện,” arwin nói một 
cách vui sướng khi ông và Ben phân 
loại những con côn trùng thành từng 
đãy theo màu sắc, giới tính và các 
đặc điểm khác, sau đó ghim chúng 
thành những hàng ngay ngắn trên những khấy 
đựng mẫu của ông. 

“Ngài chưa hề nghĩ rằng có quá nhiều loài 
như vậy à?” 

“Ta ngờ rằng thậm chí còn có thể tìm thấy 
nhiều loài hơn thế nữa kia,” Darwin nói, “chắc 
chắn là có nhiều loài hơn ở Anh quốc. Khi ta 
còn nhỏ như con, ta thường trốn học đi lang 
thang đến những ngọn đồi chỉ để bắt một vài 
con bọ cánh cứng. Con biết không, ta nghĩ 
khi đó ta chỉ muốn tìm mọi cách thoát khỏi 
sự canh chừng nghiêm khắc của cha ta và 
bốn bà chị khó chịu càng nhiều càng 


~Z 


tốt.” 

“Con cũng không bao giờ thíc 
trường học mặc dù con không đi họd 
nhiều lắm.” Ben đồng ý. “Nếu không cớể 
ai canh chừng, con thường trốn đi câu cá ở 
cầu cảng.” 

'“ La nhớ ta cũng từng mê đi câu cá, và 
sau đó là đi săn bắn; nhưng ngay từ đầu ta đã 
rất thích công việc sưu tầm; vỏ sò, trứng chim 
— mỗi tổ chỉ lấy một cái — và côn trùng, đặc biệt 
là loài bọ cánh cứng.” 

“Có một con bọ cánh cứng khổng lồ trên 
mảnh gỗ mục nát của một con tàu cũ,” Ben 
chợt nhớ ra. 


26 















“Ừ nhỉ,” Darwin nói, “đó là nơi chúng ta đã 
tìm ra chúng. La đã cạo lấy những tạp chất, 
lau sậy bám theo chiếc xà lan khi đi qua đầm 
lây. Hay cạo rêu trên những cây lưu niên trong 
mùa đông. Bằng cách đó, ta sẽ có thêm một vài 
mẫu vật quý hiếm.” 
“Ngài có biết đó là những con vật gì 

không, có giống những thứ ngài đang thu 

được ở đây không?” 

Darwin cười. “Ô không, ta không 

biết. Nhiều loài trong số này hoàn toàn 
mới đối với ta cũng y như con vậy. Và ta 
đoan chắc rằng chúng cũng sẽ là những câu 
đố đối với các chuyên gia khi ta mang chúng 


về nhà. 


“Ở đây có quá nhiều loài. Liệu chúng ta có 
đủ chỗ cho tất cả chúng không?” 
“Còn nhiều chiếc khay nữa trong tủ.” 
Darwin ngừng nói và một nụ cười thoáng 
qua trên gương mặt ông. “Ea nhớ có một lần 
nọ, khi ta đã hết chỗ đựng, thậm chí không 
còn cả tay để cầm thì ta phát hiện một đôi bọ 
cánh cứng. Cả hai đều là những loài quý hiếm. 
Khi ta đến gần, một con thứ ba lại thình lình 
xuất hiện. Vì không muốn để mất chúng, 
ta đã chộp một trong hai con đầu tiên 
cho vào miệng. Và rồi nó phụt ra một 
chất lỏng đắng đến nỗi ta buộc 
phải khạc nó ra.” 
“Thế là ngài vuột mất nó?”, Ben cười. 
“Ừ, và con thứ ba cũng thế.” 
Ben nghĩ ngợi một lúc. “Ngài arwin à, ngài 
ắt hắn là một con người vĩ đại mới có thể ở đây, 
trên con tàu Beagle với thuyền trưởng FitzRoy. 
Chắc ngài rất nổi tiếng với việc sưu tầm của 
mình.” 
“Không đâu, Ben. Người ta hầu như không 
biết đến ta như là một nhà tự nhiên học. Không, 
tiếc rằng ta chỉ là kẻ mới làm quen với công việc 
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này, nhưng ta có một vài người bạn tốt, chẳng 
hạn Giáo sư Henslow mà ta đã từng nói đến. 






Chính ông ấy đã giới thiệu ta cho thuyền đ 
trưởng FitzRoy và chính vì biết ơn ông ấy mà ta niất định phải thì 
khám phá của mình.” ị 
ã có một thời gian tuyệt vời k 








“Về phần con, con cũng chịu ơn ngài bởi vì co 
Ben tiếp lời. Cậu bé mỉm cười với [arwin và qu “trở về với những con bọ cánh cứng. 

“Hãy xem, đây là con bọ mà con thích nhất. , nào, con vật dữ tợn to lớn kia, ta sẽ vẽ mi vào 
chúng ta.” 


cuốn sách của ta để kỷ niệm ngày đi săn này củ 
đi 
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ào ngày 6 tháng 4, Dafwi | và Ben dậy 
sớm vì Patrick Lennon, một thương gia ở 
tại Rio, đã hứa cho họ đi cùng một đoàn đến 
thăm đồn điền cà phê lớn của ông ta nằm sâu 
trong đất liền vài trăm cây số. †)oàn người du 
hành trên lưng ngựa, băng qua những khu 
rừng già rậm rập đến nỗi con đường mòn phải 
đâm xuyên qua những bụi tre và dương xỉ. Và 
trong vùng đất hoang dã chưa được khám phá 
này, dường như những cặp mắt nhỏ bé nấp 
sau những tán lá luôn đõi theo những bước 
tiến chậm chạp của họ - đôi mắt của một chú 
Khí Râu to lớn hay của một con lười. Lôi khi 
họ nghe thấy tiếng gầm gừ của một con báo 
đốm hay bắt gặp những con cá sấu lim dim 
phơi nắng trong đầm lây, trông như những 
khúc cây vô hại chìm một nửa trong nước. Khi 
họ đến gần đồn điền của Lennon, cả đoàn 
nghe tiếng đại bác đùng đoàng vọng lại và 
chuông bắt đầu rung lên. Ông chủ đang trở 
về nên đám nô lệ từ các đồn điền được triệu 
tập đến để chào mừng. Viên quản lý chào đón 
Lennon cùng khách khứa của ông ta và hộ 
tống họ đi qua một khoảng sân trống được bao 
quanh bởi những nhà kho kiên cố và nhà ở 
của các nô lệ, sau đó đưa họ đến một căn nhà 
tranh với những bức tường quét vôi trắng, mát 
mẻ và những ô cửa số không có cánh cửa. Lừ 
bên trong nhà, arwin quan sát các con vật 
nuôi - chó, gà, ngựa, heo - đang hối 
hả trong sân. Mọi thứ trông 
như một bức tranh sinh 
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động khi những người 
phụ nữ quây quần 

quanh bếp lửa nấu 

ăn và lũ trẻ trần 
như nhộng vui 
đùa dưới ánh 
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sao và hát những bài thánh £” —. 


ca. Lennon đọc kinh đểcầu  /â 


nguyện cho thành quả lao 





















động trong ngày. 
Nhưng Darwin đã nghe - ÐP 3: 
thấy tiếng người chú của ông | v 


ta, Josiah Wedgwood, giận dữ 
phản đối sự tôi tệ của chế độ nô lệ. 
IDarwin chia sẻ quan điểm rằng thật là ghê 
tởm khi một người lại sở hữu một người khác. 
Chẳng bao lâu ông đã phải chứng kiến sự 
tàn bạo ẩn nấp đăng sau những sự phô diễn 
bề ngoài của một cuộc sống cộng đồng hạnh 
phúc. Sáng hôm sau, chẳng có lý do rõ ràng, 
Lennon bỗng nổi cơn thịnh nộ và dọa sẽ bán 


các nô lệ nữ và tất cả bọn trẻ con ở một cuộc '% 
L AI || 


đấu giá công cộng tại thành phố Rio. ` 

Phải khó khăn lắm Darwin mới giữ được là 3 
bình tĩnh khi nêu ý kiến rằng như vậy sẽ có ' | 
quá nhiều gia đình đang đoàn tụ sẽ bị chia _„ 
lìa do ý nghĩ bốc đồng của một người. [uy j ẤN ` 
nhiên, viên quản lý đôn điền không kiêm chế/Ì 
được, giận dữ đứng phát dậy chĩa súng lục 
vào Lennon đến lúc Darwin và những người 
khách khác phải can ngăn mới thôi. 

Cuộc cãi vã này nhanh chóng được lãng 
quên nhưng suốt thời gian ở lại Brazil, Larwin ". 
đã trông thấy nhiều ví dụ khác về sự đối xử tà 
bạo đối với nô lệ và ông nóng lòng mong đến ˆ _¿: 
ngày nạn nô lệ bị bãi bỏ, tất cả mọi người đề u. x | 
được xem là bình đẳng và tự do. Ẩ 
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Thôn thường trong những lần đi sâu vào rừng già, 

Darwin và Ben bắt gặp hàng đàn kiến cắt lá đang hối hả 
ngược xuôi. Chúng dùng bộ hàm chắc khỏe để cắt lá một 
cách không mệt mỏi và tha những từng miếng lớn trở về tổ. 
Ở đó, những chiếc lá được trộn với một hỗn hợp đất tơi xốp, | 
và từ đó chẳng bao lâu nấm mốc sẽ mọc lên để cung cấp thức 
ăn cho cả đàn. 

“Hàng trăm nghìn con kiến đang sống bên trong một mạng 
lưới rộng lớn chứa các đường hầm và căn phòng,” Darwin bảế. 
Ben. “Một con kiến chúa có khả năng sinh sản đẻ tất cả trứng 
trong khi đó những con kiến cái vô sinh làm việc như những 
người lính hay người thợ, để bảo vệ trứng và nuôi ấu trùng 
cho đến khi chúng sẵn sàng để rời tổ.” 

Ben quan sát một lúc cách thức di chuyển liên tục dọc 
theo những con đường đã đào sẵn rất khéo của lũ kiến. 


- 


"nh 


,.- sh Ñ h 
“Đấy là tất cả những øì chúng làm mọi ngày?”, cậu 1 * 
: - 


bé thắc mắc. 
Đó là cách thức mà một quần thể lớn làm việc một cách \ TM 
tốt nhất,” Iarwin trả lời. % 
“Những loài vật sống có tổ chức như loài kiến dựa vào từng cá 
nhân, mỗi cá nhân có một công việc chuyên biệt và chúng làm 
việc với tất cả năng lực của mình.” 
“Giống như thủy thủ đoàn của tàu Beagle vậy,” Ben mau mắn 
nói, nhớ lại chiếc tàu nhỏ đó đã thường có những màn trình diễn đây 
ấn tượng về sự thành thạo của thủy thủ đoàn, gây nên không ít sự 
chen tị cho các thủy thủ đoàn không được đào tạo tốt. 
'Từ đôi kiến đi một quãng ngắn, họ bắt gặp một đàn 
khác có kỷ luật cao hơn và dữ tợn hơn. Darwin vẫy tay 
gọi Ben một cách đây hào hứng về phía một khu đất 
trống nhỏ, nơi đó ông bắt gặp hàng đàn những con 
nhện, gián, thằn lăn và nhiều sinh vật bé nhỏ khác HỆ 
đang hối hả chạy tới chạy lui như thể chúng đang lạ 
jne 1 








øặp một mối hiểm nguy nào đó. Và quả đúng như vậy. Khi họ nhìn kỹ 
hơn, dường như từng chiếc lá và thân cây quanh khu đất trống này đều 
đen kịt những kiến là kiến. Đoàn binh kiến tiến bước không ngừng 
nghỉ và chúng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì trên đường đi. 

“Cẩn thận đấy, Ben, đi vòng qua bên này.” Darwin dẫn cậu bé vào 
một lùm cây thấp. “Nếu ta không lầm, thì đây là một đàn kiến lính di 
cư đang di chuyển để bao vây con môi từ hai bên sườn.” 

Sau khi rời khỏi chiến trường vừa nổ ra, Darwin và Ben đi theo đoà£ 















kiến dày đặc quay ngược trở về rừng. Chúng trải dài 
hàng trăm mét, ở đây và cả kia nữa, IÖarwin đều có 
thể tìm thấy những nơi đàn kiến liên kết với nhau 
tạo thành những chiếc cầu kiến sống, và đôi khi 

có cả một chiếc tổ tròn hình ống có bề ngang một 
mét trong đó nữ hoàng và lũ kiến thợ trước đó đã 


đóng quân. _ “277 Z 
“Bây giờ chúng đi đâu vậy?” Ben hỏi khi cuối cùng họ cũng tiếp cận 4221 


được phần đuôi của đoàn quân. 

“lđến một vùng đất mới nơi có nhiều lá cây và côn trùng để kiếm 
ăn. Sau đó chúng sẽ lại xây nên một chiếc tổ mới trong hai hay ba tuần 
trong khi những toán lính săn vẫn lùng sục khu rừng già mỗi ngày.” 

“Chúng thật nhỏ bé nhưng lại có một sức mạnh đáng nể”, Ben trầm 
ngâm nói. 

“Chúng có bản năng vô cùng mạnh mẽ, đó là tất cả. Chúng di 
chuyển và làm việc không ngần ngại. Chúng không bao giờ đi chệch 
con đường đã định. Nếu loài người không nghĩ ra được những 
điều như thế cho chính mình, có lẽ họ cũng sẽ bị đào thải.” 
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l⁄ Ngày 21 tháng 7 năm 1832 
—v 
ây giờ đã vào đầu tháng Bảy và con tàu Beagle đang giương buồm hướng 
ly phía nam, băng qua những vùng biển nhiệt đới ấm áp xanh trong. Lần 
2 nữa, cuộc vật lộn với chứng say sóng của )arwin dường như cũng kéo dài y 
_ ấn # Tả như lần đầu. Khi ông mệt đến độ không thể lảo đảo bước đi trên boong tàu, 
đi. y Ben cầm cuốn vở ghi chép, leo lên ngôi vắt vẻo ở vỊ trí ưa thích của cậu trên 
lừ A1 \À Ab cột buồm. Bằng cách này, cậu có thể ghi nhận không sót thứ gì, không chỉ 
W2 : N xvÀ là những chú cá voi đang phun ra từng cột nước mà cả đến đàn cá chuồn cứ 


°” XÂuinh thoảng lại vọt lên quá cao đến nỗi đập lộp bộp vào sàn tàu, hay hàng 
trăm con cá heo đang nhảy qua nhảy lại, đó là những con cá đã bơi theo họ từ 
nhiều ngày nay khi con tàu rẽ sóng vượt biển dưới những cánh buồm no gió. 
'Thậm chí với tốc độ chín hải lý một giờ, đàn cá heo cứ bơi qua bơi lại đây hiếu 
thắng ngay trước mũi tàu, nhảy vọt lên bắn nước văng tung tóc trước khi đột 
ngột bẻ ngoặt về phía mạn tàu. Vào ban đêm, dưới bầu trời được chiếu sáng 

b.- . ¬X bởi những cơn bão nhiệt đới, biển lấp lánh ánh sáng lân quang và những con 


chim cánh cụtfrốn dưới những ngọn sóng để tránh ánh sáng. 
| 





Ngày 30 tháng 7 năm 1832 


@) với ba tháng yên bình làm việc tại các 
khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, chuyến đi 
đầu tiên của Darwin đến Uruguay khá ồn ào 
và chẳng mấy thân thiện. Khi con tàu Beagle 
tiến vào Vịnh Montevideo một cách hòa bình 
để tìm một con tàu chiến nhỏ thuộc Vương 
quốc Anh đã bỏ neo ở đó thì họ nhận được vài 
lời nói bóng gió từ lực lượng phản loạn trong 
nước. Ï rong thị trấn xảy ra vài cuộc xung đột 
và trên boong của con tàu chiến kia chất đây 
những súng, đại bác và những người lính sẵn 
sàng lâm trận khi có lệnh của thống sứ An 
Do cuộc nổi dậy chuẩn bị nổ ra, Darwinx=**+= 






buộc phải từ bỏ hy vọng nghiên cứu hệ 


cỏ bao la, trải dài ngút ngàn tầm mã 
và đây lôi cuốn. k 

Thuyền trưởng FitzRoy 
bèn trấn an. “l'heo một 
nguồn tin đáng tin cậy”, ông 
cười lớn, “có ít nhất mười bốn 
cuộc nổi loạn được ghi nhận 
xảy ra ở khu vực này mỗi năm. 
Chúng ta sẽ giương buồm đi 
ngược sông Plate đến Buenos Aires, thủ phủ 
của Argentina và quay lại đây khi tình hình đã 
vên tĩnh hơn.” 

Nhưng một bất ngờ tệ hại đã chào đón họ 
tại cảng Buenos Aires, một tiếng nổ và tiếp 
theo là một loạt súng rít qua ngay trước mũi 
tàu, làm cả thủy thủ đoàn lo lắng, sẵn sàng 
bước vào cuộc chiến. 

Bị đe dọa bởi những hành động thù địch 
trong thành phố và từ những chiếc tàu bảo vệ 
cảng, FitzRoy nhổ neo rời khỏi Montevideo, 
một nơi đầy không khí thù địch. Ông cảnh sát 
trưởng địa phương lên tàu và van nài sự trợ 
giúp khẩn cấp của FitzRoy. 
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“Một đám quân phiến loạn vừa đột nhập 
nhà tù, thả tất cả tù nhân bên trong rồi trang bị 
súng ống và thu nạp chúng vào đám nổi dậy. 
Tình hình thực sự rất nguy hiểm, thưa ngài, 
bởi vì chúng là một băng đảng vô cùng liều 
lĩnh. Hiện nay chúng đã chiếm thành trì và 
xây dựng đồn luỹ phòng thủ ở Frankly, chúng 
sẽ hoàn toàn không đe dọa chúng ta nếu như 
các kho đạn dược của thành phố không cất giữ 
ở đây.” 

“ôi không muốn con tàu Beagle này dính 
líu đến những vụ lộn xộn ở đây,” EitzRov 
nghiêm nghị nói. “Nhưng như ngài đã nói, 
nếu cuộc sống và tài sản của các công dân Anh 
—1 bị đe đoa, thủy thủ đoàn chúng tôi sẽ xin 
ở dưới quyền chỉ huy của ngài.” Mọi 
người vui sướng với tin tức bất ngờ 

vỀ việc gia nhập quân đội này. Sau 
nhiều tuần lênh đênh trên biển 
cả và bị xáo động vì không thể 
cập bến vào hai cảng khác nhau, 
việc có thể đảm nhận nhiệm 
vụ chống lại bọn phiến quân đã 
kích thích bầu nhiệt huyết của 
thủy thủ đoàn. Phản ứng của 
Darwin cũng như vậy. Nhét hai khẩu súng lục 
vào thắt lưng và nắm chặt thanh đoản kiếm, 
ông ta vung vấy tấm lưới trên boong tàu và gia 
nhập vào đám thủy thủ trên chiếc tàu săn cá 
VOI. 

Nhưng đêm đến lại yên tĩnh lạ lùng. lập 
hợp ở pháo đài trung tâm, bốn mươi hai người 
của chiếc tàu Beagle chăm chú quan sát khu 
vực xung quanh, nơi mà theo lời đồn đại, bọn 
phiến quân đã chôn giấu vũ khí trong nhà 
những người ủng hộ chúng. Nhưng thành phố 
dường như rất vắng vẻ và chẳng mấy chốc, các 
thủy thủ rút bộ bài ra và ngồi xuống thưởng 
thức bữa tối với những miếng bít-tếch dày. 
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Buổi sáng, những toán quân tiếp viện của chính quyền 
đã đến thành phố và chẳng mấy chốc đã dẹp được 
nhóm phiến loạn mà không đổ một giọt máu nào. 

Ben mất hết vẻ hào hứng. Cậu đã dành suốt đêm 
qua để nắm vững cách sử dụng thanh đoản kiếm và 
hồi hộp chờ đợi giờ phút thử nghiệm kỹ năng mới của 
mình. “Mình đã nghĩ mọi người lẽ ra nên ở lại trên 
tàu,” cậu bé làu bàu. “Mỗi người chúng ta đáng giá 
bằng mười tên Uruguay và có vẻ bọn họ sẽ không cần 
đến sự giúp đỡ của chúng ta trước khi cuộc chiến nổ 
ra.” Cậu ta cũng không vui vẻ hơn chút nào khi quay 
trở lại con tàu để thấy rằng tất cả mọi việc thực sự 
kích động tối qua đã đã xảy ra ngay tại đó. 


“Chúng tôi có thể nghe thấy bọn đê tiện ấy đang 
lấn trốn trong bóng tối quanh tàu,” một cậu bé bồi 
tàu kể lại, “nhưng cho dù chúng tôi có rọi đèn xuống 
biển, cũng chẳng thấy tăm hơi chúng đâu. Vì vậy, 
những người lính canh hải cảng đã lập nên một kho 
vũ khí và và chúng tôi sẵn sàng nổ súng nếu như bọn 
chúng dám lẻn lên tàu. lời rất lạnh, còn tôi cứ phải 
nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen kịt mà chẳng 
nghe thấy gì ngoại trừ tiếng mái chèo khua nước.” 

“Đừng lo, Ben” Darwin võ vai cậu bé. “Chúng ta 
sẽ tìm cho con một số công việc thật hào hứng. Hãy 
đi phân loại lũ bọ cánh cứng gân đen mà chúng ta 
mang về từ đầm lây.” 

“Bọ cánh cứng!” Ben khịt mũi kêu lên. 
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\ Vào neày 7 tháng 9 năm 1932, con tàu 


Ý Bcaglc đã đi vài trăm kilômét về phía nam 
đến thành phố nhỏ của Bahia Blanca. 1)ây 
dự định là căn cứ mà từ đó chiếc Beagle và 
các con tàu điều tra khác của nó sẽ thực hiện 
những chuyến hành trình thường kỳ để vẽ nên 
bản đồ của bờ biển Patagonia. Lại đây, Öarwin 
cũng đã thực hiện những khám phá thú vị 
nhất của mình. 

“[rông chẳng hấp dẫn mấy,” Ben nói có 
vẻ kém hứng khởi khi cậu bé khảo sát vùng 
đầm lầy hoang vắng rộng lớn vô tận và những 
bãi cạn dày đặc lau sậy trải dài đến tận những 
đông bằng hiu quạnh ở đằng xa. 

“Chúng ta sẽ đến đó,” Darwin chỉ một ụ đất 
cao hơn khoảng 6 mét so với những những nơi 
khác trên bờ biển, nơi mà những bờ đá đã bị 
xâm thực bởi sóng biển để lộ ra những lớp đá 
cuội và đất sét. 


Bờ biển nằm bên dưới những bờ đá đầy sỏi. 
Ben đá tung một hòn đá cuội, lật một tảng đá 
nhỏ và cho cát chảy qua những ngón tay. 

“Ngài có tìm thấy chiếc vỏ sò đẹp nào 
không?”, cậu ngoái lại hỏi. 

“Không,” một tiếng nói chín chắn vọng lại, 
“nhưng con sẽ nói øì về những mẫu răng hóa 
thạch?” 

Nó đúng là một cái răng hàm đã bị cùn của 
một con vật khống lô. Cả hai hăng say lao vào 
đục đẽo những tảng đá cho rã ra, di chuyển 
những hòn đá cuội. Sau vài giờ, với những nỗ 
lực của mình, họ đã có một bộ sưu tập các mẫu 
xương và những hóa thạch khác. 

“[ất cả thứ này là của một con vật à?” Ben 
vừa hỏi vừa giơ lên một chiếc răng nanh và 
móng vuốt khổng lô. 

“Không, ta nghĩ rằng chúng ta vừa khai quật 
ít nhất là ba tạo vật khác nhau ở đây,” Darwin 
vừa trả lời, vừa xem xét kỹ lưỡng chiếc xương 
sọ và phần vảy, lớp vỏ bảo vệ nằm ở bàn chân 
Của nó. 
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“Một điều mà ta có 










thể nói là những động vật 
3 này đã bị tuyệt 
chủng cách đây 
hàng triệu năm và 
chúng ta sẽ may mắn 
hơn nếu được bảo 





tàng động vật học giúp nhận 
biết tất cả các loài này, vì ta nghĩ 


in có một vài điều ta còn chưa biết rõ.” 

'Trời đang tối dần nhưng Darwin quá say 
sưa với các bộ xương hóa thạch đến nỗi quên 
cả việc quay trở về tàu. Ông và Ben dựng một 
chiếc lều tạm trên bờ biển và thê rằng sẽ sớm 
bắt tay vào công việc với những chiếc búa và 
cuốc chim. Cuối ngày hôm ấy, trò chơi ráp 
hình hầu như hoàn tất. 

“Giờ đây, những chiếc vuốt này gần như 
chắc chắn là nằm ở đây,” Darwin vừa nói vừa 
ráp những mảnh cuối cùng của bộ xương 
lại với nhau. “†)ây có lẽ là bộ xương của loài 
megatherium, một con lười trên cạn khổng lồ, 


ắt hắn đã sống cách đây khoảng hai triệu năm 
vào cái thời mà bây giờ chúng ta gọi là kỷ Băng 
hà.” 

“Nó có phải là một loài thú săn mồi hung dữ 
không?”, Ben vừa hỏi vừa ngắm những chiếc 
vuốt sắc nhọn với vẻ đầy nghi hoặc. 

“Ô không! Nó là một loài động vật ăn lá cây 
và những chiếc vuốt này được dùng để móc 
những cành lá ở trên ngọn cây xuống.” 

Khi con tàu quay về đón họ, các thủy thủ 
nhìn chòng chọc vào đống xương khô đây bụi 
bặm được chuyển lên chiếc tàu Beagle với 
vẻ sợ sệt giả vờ, nhưng arwin phớt lờ tất cả 
những câu bông đùa, châm chọc của họ, cứ 
khăng khăng yêu cầu chuyển từng chiếc răng 











một cách cẩn thận, từng cái một. 











MŒ1zL†]IC€Ts.7UAM là giống lười lớn 
nhết† Trong số 
CC giống lười 
NT 
MŒ@;zXLtLl€82UM Trên cạn, lớn hơn 
Ề cả kích thước của 

mnàÕố† con vOI. Nó 
Những bộ Xương hóa thạch của một† c những móng 
số loài động vật có vú ở Nam MÌS như Vui? khống lệ 
có thể di bằng 

hai chân. Nó có 
thể di chuyển †ên 


cònh hoặc đào bới nễ 


Megathewiam, Tlippidion, 'Uoxodon và 

Moacw#oaucenia đã được Tawwin Tìm thấy 
trong những chuyển dla hành của ông 
cả những loài động vật có vá này đãi Su 
tuyệt chẳng vào cuôi kỹ Đleistocene 


đây khoảng hai Triều năm. 
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MACRAUCHENIA 


MzACŒTTS;zAU+1€N¿7^ÄA là loài động vố† 
giỗng như lac đò khống lồ. Né là loài động 
vối có vú ăn cây cỗ và có lz có tập tính 


giỗng như loài 









'L@Xé?D@N 





+17TTE37127)N là 
loài ngựa Aguyên 
thủy Từng "ong "uỔi 
thành Từng bảy 
đòn lớn †rên 

các vùng bình 
nguyên MNoanA Mỹ. khi những động vậ† lkÌhhác 
đã bị tuyệt chẳng, nÓ CNAG bị chê+t dẫn. Nó 
không có quaw hệ gì với loài ngựa hiện nay 
(loài này đã được du nhập vào lục địa Nam 
Mỹ vào thế kỷ thứ 1ó bởi những người Lây 
Đan Nha). 


'L@XŒ27DÐ@2N là loài to lớn nhất và là một 
Trong các no†oungula†e gần đây nhất. Đây là 
loài chỉ có duy nhất ở Nam Mỹ. ích cỡ và 
hình dáng của nó «há giống như loài tê giác. 
Nó có thể sống Trong các bại cây và cỗ dại 
Trong các vững nước nông cũng như ở trên 


can, 
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Ciex- _% tản 
hi hàng tháng trời đã trôi qua và con tàu 
Beagle cũng đã vài lần cập bến Bahia. 
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Blanca thì bộ sưu tập các bộ xương hóa thạch 
của Darwin cũng ngày một nhiều thêm. Các 
bộ khung xương đây đủ đã bắt đầu nên hình 
nên dạng. Rồi chẳng mấy chốc cũng đến lúc 
phải đánh số và dán nhãn các bộ phận của bộ 
xương để đóng thùng, chuẩn bị cho cuộc hành 
trình trở về quê hương Anh Quốc của họ. Ben 
nhìm chăm chú vào các bộ xương được phân 
loại đang xếp trên sàn tàu. 

“Thật khó có thể tin rằng những con vật như 
thế này lại vĩnh viễn biến mất.”. Cậu bé chau 
mày với vẻ thất vọng. “Có phải chúng thật sự 
bị tuyệt chủng như ngài đã nói với con không?” 

“Những con vật khổng lồ này hiện nay 
không còn nữa,” Darwin khẳng định, “nhưng 
những hậu duệ của chúng vẫn còn tồn tại dưới 
dạng những loài vật có hình dạng tương tự 
nhưng với kích cỡ nhỏ hơn. Điều làm ta thắc 
mắc là tại sao những loài vật khổng lồ này vẫn 
còn sống mãi cho đến cách đây hai triệu năm, 
như vậy là khá gần đây nếu tính về mặt địa 
chất học. Và ta cũng tự hỏi rằng vậy thì điều gì 
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đã xảy ra lầm hủy diệt hàng ngàn con quái vật 
lúc đó đang đây rẫy trên lục địa này.” 

Ben cũng suy nghĩ về vấn đề này. “Có thể 
lúc đó đã xảy ra một trận hạn hán làm hủy 
hoại nguồn thức ăn của chúng và tất cả chúng 
đều bị chết đói.” cậu bé nêu ý kiến. “Hoặc 
giả có thể đã xảy ra một trận đại hồng thủy và 
dìm tất cả chúng chết đuối”, mắt cậu bé vụt 
sáng lên. Vì không nghe Larwin trả lời, cậu bé 
lại tiếp tục suy nghĩ. “Có lẽ những động vật 
khác đã giết chúng, đã ăn thịt những con vật 
vếu đuối nhất, những con vật nhỏ nhất, do đó 
chúng dần dần bị hủy diệt. Hoặc có thể chính 
loài người đã săn bắt chúng bởi vì họ thích ăn 
món tatu nướng, hay là họ đã đuổi chúng đi để 
giành lấy đất sử dụng cho riêng mình.” 

Mặc dù Ben nghĩ rằng Darwin không mấy 
chú ý đến điều cậu ta nói nhưng thật ra ông 
đang chăm chú nghe. 

“Con giỏi lắm, Ben ạ. Ta chắc rằng nhiều 
loài đã bị tuyệt chủng hoặc sắp bị tuyệt chủng 
bởi một hay nhiều lý do mà con vừa nêu ra. 
Tuy nhiên, ta nghĩ rằng trong trường hợp này 
còn có một yếu tố nữa vô cùng quan trọng. 
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Ta nghĩ rằng Nam Mỹ lúc ấy là một hòn đảo 
không dính chút nào với Bắc Mỹ bởi eo biển 
Panama. Vì vậy, những con vật to lớn, nặng 

nề được tiến hóa ở đây không hề phải đương 
đầu với những vấn đề về khí hậu, thức ăn hay 
những con thú săn mồi trong nhiều triệu năm. 
Và rồi, khi chiếc cầu nối “[rung Mỹ hình thành 
nối liền hai lục địa, tất cả các loài thú săn mồi 
mạnh di chuyển về phương Nam và những 
con vật quá nặng nề, quá chậm chạp và không 
biết tự vệ kia không thể thoát khỏi số phận 
của chúng.” 

“Nhưng không phải tất cả các loài vật to lớn 
đều bị hủy diệt dân dân bởi vì vẫn còn những 
con tatu khổng lô. uy nhiên, kích thước của 
chúng bây giờ chỉ bằng một nửa kích thước mà 
chúng đã có.” 

“Thú thật rằng ta cũng đã nghĩ đến một lý 
thuyết để giải thích điều này, nhưng nó chỉ 
mới hình thành một nửa trong đầu ta và còn 
thiếu nhiều bằng chứng để khẳng định nó.” 
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Darwin nói. “Con tatu chúng ta thấy hiện nay 





nhỏ hơn vì thế nó cần ít thức ăn hơn. Khẩu 
phần ăn của chúng đa dạng hơn, vì thế chúng 
không chỉ dựa vào nguồn cung cấp của chỉ 
một loại thực phẩm. Rõ ràng là chúng có thể 
đi chuyển nhanh hơn, đào một cái hang sâu 
hơn hay có thể cuộn mình lại thành một quả 
bóng chặt hơn khi bị truy đuổi. Tất cả những 
thay đổi này không phải diễn ra qua một đêm, 
mà rất từ từ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
con hiểu chứ? Vì thế mà ngày nay chúng ta 
có những con tatu thích nghi tốt hơn với cuộc 


sống để có thể sinh tồn.” 





Ngày 17 tháng 12 năm 1832 


hi con tàu Beagle di chuyển nhanh 
Fe phía nam, thuyền trưởng FitzRoy 
đã sắp xếp lịch trình để đến 'Lierra del Fuego, 
một hòn đảo giá rét, hoang vắng, ít được ai 
ché đến ở mũi Nam Mỹ. Chỉ riêng vị thuyền 
trưởng này là cảm thấy phấn khích, mong đợi 
cuộc viếng thăm này vì ông dự định sẽ làm 
một trong những thí nghiệm có giá trị nhất 
trong lịch sử Cơ đốc giáo, ông ta nghĩ như vậy. 
Đây là chuyến đi thứ hai của thuyền trưởng 
EitzRoy đến vùng này. [rong lần viếng thăm 
cách đây khoảng ba năm, ông ta đã đưa lên tàu 
vài người dân bản xứ Fuego và chở họ về Anh 
quốc chỉ nhằm mục đích giáo dục họ lối sống 
văn minh và truyền bá đạo Cơ đốc, sau đó đưa 
họ trở về với cộng đồng của mình. 1Öây quả là 
một nhiệm vụ to lớn mà IĐarwin đã không thể 
đánh giá hết tầm cỡ của nó mãi đến khi ông 
øặp những người Fuego vẫn đang sống trong 
tình trạng nguyên thủy, nếu không nói là man 
rợ. Sau khi lên tàu Beagle, IDarwin đã trải qua 
những giờ phút vui vẻ với ]emmy Button, và 
hơn một lần ông đã thử hỏi han anh chàng 


York Minster rầu rĩ và cô bé FEuegia Basket hay 


thẹn thùng về quê hương của họ, nhưng họ tỏ 
vẻ không mấy quan tâm đến việc so sánh cuộc 
sống trong quá khứ và hiện nay của họ. 
Richard Matthews, một nhà truyền giáo trẻ 
và hơi thiếu kinh nghiệm, hy vọng sẽ lên đảo 


cùng với ba người dân bản địa Fuego được đưa 


trả về và thiết lập một điểm truyền giáo, tuy 
nhiên những dự định của anh ta dường như 
cũng còn hơi mơ hồ. Anh ta rất lạc quan, cũng 
như thuyền trưởng FitzRoy, cho rằng sẽ chỉ có 
vài vấn đề trong việc xây dựng một tiền đồn 
Cơ đốc giáo ở cái nơi heo hút này. uy nhiên, 
Ben đã lượm lặt được những thông tin quan 


42 


trọng nhất. Khi có vài mẫu vỏ sò để rửa hay 
những mẫu da động vật cần làm sạch và căng 
ra, cậu bé và Jemmy thường cùng ngôi xổm ở 
một góc boong tàu và tán gẫu với nhau như thể 
đã quen nhau từ nhiều năm nay. 

Chuyến viếng thăm Tierra Del Fuego của 
chiếc Beagle vào tháng 1Í năm M- quả thực 
là một chuyến đi lạnh lẽo VÌ xế kẻuv .chởm. 
đây đá đã đe dọa nhấ n chìm c tàu không _ 
chỉ một lần. Những 













dọc bờ biển dường nl 
nào. Chính cậu È é Jen 4 
đầu tiên nh nhện 
của mình đang ẩn ấi ốn : tr ý . 
khuất no gi mội tảng đá nhô ra 
có những dất 
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các chiếc xuồng nhỏ, chèo vào bờ trong khi 
những người dân Fuego trên bờ vừa nhảy tưng 
tưng chào đón, vừa la hét một cách man rợ, kỳ 


Dù vậy, họ rất chăm chút cho khuôn mặt màu 
đồng hun của mình, sơn phết chúng với những 
vằn đỏ, đen và vẽ những vòng tròn màu trắng 


lạ và vẫy vẫy những chiếc áo khoác rách rưới xung quanh mắt. Họ cạo râu qua loa bằng 


của họ. những chiếc vỏ sò bén và bôi lên người những 
lớp mỡ dày như để bảo vệ cơ thể Ji mộ lại 
những cơn gió giá rét và những trận mưa Ì Tư, sự 


.. 


Suốt đêm ấy, ánh lửa trại bập bùng dọc các 
bờ đá đã trả Lierra De Fuego về đúng với 
tên gọi của nó: Miền Đất Lửa. Sáng hôm sau, mưa tuyết buốt đến thấu xương. Quần áo của ` 
EitzRoy quyết định đưa một toán nhỏ lên bờ họ thường là một chiếc áo khoác ngắn bằng 
để chào hỏi người dân bản xứ. Lân đầu tiên da chim guanoco hoặc thông thường hơn là 
Darwin có thể đánh giá hết tình trạng nguyên chẳng có gì cả. Chẳng khó khăn mấy để hiểu _. 
thủy của những người dân trên hòn đảo này. được làm thế nào người Fuego và Jemmy đã 
Hầu hết họ đều cao lớn, lực lưỡng mặc dù cơ hiểu nhau một cách dễ dàng như vậy. 1)ó là 
vì những người Fuego có khả năng bắt chước 
rất TƯ Ngôn ngữ của lấn 


__-ehuốia âm Đọy 


thể họ ki tàn Bên dạng vì Luài cúi 
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của Matthews cùng với những thứ quà cáp và tài sản mang từ Ä 
quốc về của ba người Fuego. Loàn thủy thủ đoàn quyết tâm sẽ 
dựng một cái lều tạm và làm một khu vườn nhỏ. rong lúc họ. 
việc, những người dân bản xứ tụ tập xung quanh tò mò quan sắt! 
cho đến khi hình thành một đám đông ít nhất là một trăm ngưội ủ 

Trong số đó, gia đình Jemmy là chiếm đông đảo nhất do có _ 
quan hệ ruột thịt. Những người đàn bà chạy đến rồi lại lấn tr ốn 
sợ sệt đến nỗi không chào hỏi Jemmy.Nhưng bốn người anh ếm 
của cậu ta thì cứ đi vòng quanh và nhìn cậu một cách ngờ vực, mãïỆ_ 
đến khi J]emmy hét to lên để chào họ mà quên mất rằng họ không ( | 
hiểu tiếng Anh. Khi ấy, lần đầu tiên cậu phát hiện rằng cậu đã 
hoàn toàn quên ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. 

Darwin quan sát tất cả những điều này với một cảm giác ngày 
càng không vui. Khoảng cách giữa hai nhóm người trên bờ biển 
này quá lớn để FitzRoy có thể tiến hành những thử nghiệm của 
mình. Những người dân bản xứ Fuego gần như sống nay đây maÏ. 
đó và sẽ không tập hợp lại trong khu định cư của nhà truyền giác . 
Họ không cày cấy trồng trọt và cũng không dựng nên một căn 1 
vững chắc. Họ hung hăng, dữ tợn đối.eả ` => với 
cái mình và không ngừng gây chiếẩổ ¿ : 





với các bộ tộc láng giêng. Thế ` 
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và những người Fuego khác có đủ thấm nhuần 
những điều răn dạy trong Kinh thánh để cùng 
với Matthews truyền bá đạo Cơ đốc hay không, 
cũng như liệu những người dân bản xứ của cậu 
bé có chịu lắng nghe những điều giáo huấn của 
họ không. 

Những điều nghi ngờ của ông chẳng mấy chốc 
đã được chứng minh là đúng. Sau khi để nhóm 
người nọ ở lại cùng với những vật dụng cần thiết 
trong mười ngày, chiếc tàu Beagle quay trở lại 
Woolya và thấy rằng Matthews đã bị đánh cắp 
mọi thứ, còn bị đe doa và đánh đập. Jemmy đã 
cố gắng giúp đỡ ông ta nhưng York Minster và 
Fuegia đã đứng về phía người dân của họ. Chẳng 
có gì còn sót lại ngoại trừ căn lều và mảnh vườn đã 
bị phá tan hoang. Matthews quay trở lại tàu trong 
trạng thái cực kỳ khủng hoảng. Fitzroy cũng vô 
tị ng bối rối. Họ mong muốn giúp đỡ những 
th ời Fuego quá nhiều nhưng cuối cùng đã thất 
li, Họ hiểu ra rằng thật quá nguy hiểm khi cố 


đc 74 ý ) Sách tác động nhằm thay đổi lối sống nguyên 


đã được thiết lập bởi chính những người 
địa mà không tạo điều kiện cho họ tự 
nh dần dần để tiếp cận với cuộc sống văn 





ptozốfg 


1833 


Ự” một tâm trạng thoái mái, thủy thủ đoàn của con tàu Beagle đã quay trở 
lại với công việc của họ trên bờ biển Patagonia. Darwin đã tìm được lý do để thoát 


khỏi con tàu, còn Eitzroy vẫn đang ủ ê suy nghĩ triền miên về thất bại trong nhiệm vụ `. co 2 
đối với người Fuego. Hơi thiếu cẩn trọng, Darwin quyết định bắt đầu một chuyến đi 
bộ dài ngày vượt qua hàng ngàn cây số, từ E] Carmen đến Santa Fe, dừng lại một chút ⁄ : 

ở Bahia Blanca để kiểm tra chiếc Beagle, rồi lại dừng ở Buenos Aires. Ông muốn được „ 


tự do trong việc quan sát miền đồng quê, nhưng rồi cuối cùng lại bị thuyết phục để cho ở 
một nhóm người dân địa phương đi cùng. Những người dân Achentina và các bộ tộc 

đa đỏ đang tiến hành một cuộc chiến tranh tàn khốc trên khắp các vùng đồng bằng để 
giành lấy quyền sở hữu đất đai. Những người da đỏ đang chiến đấu để giữ gìn nền độc 
lập và sự tự do của họ, để được tự do rong ruỗi khắp nơi săn bắn loài đà điểu chân ba 
ngón lấy thịt và lông. rong khi đó, những người Achentina lại muốn rào vùng đất đai 
này lại để chăn nuôi gia súc. 

Những người bảo vệ [Öarwin gồm có một người dẫn đường và sáu người chăn bò, đó là 
những con người thô lỗ và hoang đã của miền đồng cỏ Nam Ms. Với tính khí kiêu ngạo 
và thay đổi thất thường, họ để bộ ria mép dài và khoác chiếc áo choàng màu đỏ phủ cả 
chiếc quần rộng và đôi ủng đi ngựa màu trắng. Họ là những ky sĩ cừ khôi, phóng ngựa 
như bay qua những vùng đất gồ ghê, băng qua những con sông rộng chảy xiết và cả sa 
mạc, núi non hiểm trở. 

Ben cũng được phép tham gia giai đoạn đầu của cuộc hành trình. Cũng như Darwin, 
cậu bé chẳng mấy chốc đã yêu thích những tay ky sĩ hung dữ và liều lĩnh kia và đã bắt 
đầu bắt chước thành công cái phong cách cỡi ngựa và săn bắn của họ. Với một con dao 
nhét vào thắt lưng và một sợi bola? trong tay phải, cậu bé thúc ngựa phóng nhanh về 
phía trước, vừa phi nước đại vừa quay tít quanh đầu mình thứ vũ khí này. Khi sử dụng 
sợi bola, cần giữ cho viên đá nhỏ nhất trong ba viên nằm ở một đầu của sợi dây, trong khi 
quay tròn hai viên còn lại để lấy tốc độ. Khi thả tay ra, toàn bộ sợi dây được phóng ra sẽ 
quàng vào hai chân sau của con vật bằng lực quay, làm cho con thú bị vướng chân và ngã 
lăn ra đất. ILhông thường thì những người chăn bò đi săn sẽ phi nước đại từ nhiều hướng 
tạo thành một vòng tròn lớn để dồn con mồi bị săn đuổi về trước mặt họ. Sẽ dễ dàng bắt 
được các con mồi bằng sợi dây bola một khi họ đã dồn được con vật vào tâm của vòng 
tròn. Vào cuối ngày, những người chăn bò sẽ nhóm lửa lên, nướng thịt và chơi ghita, ca 
hát, chè chén cùng bạn bè. Buổi tiệc thường kết thúc bằng những trận cãi vã khi mọi 
người đã say khướt. Lúc này, Darwin và Ben lặng lẽ rút lui, quấn chăn nằm bên lửa trại 
và chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi dưới bầu trời đây sao. 


l[ 7ø/z: một loại vũ khí của người Nam Mỹ, đó là một sợi dây có một hòn đá ở giữa và hai hòn đá ở hai đầu để 
ném và săn bắt thú (ND). 
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hững cánh đồng hoang ở Achentina tỏ Loài đà điểu ba ngón nhỏ hơn loài đà điểu 

ra là miền đất không hiếu khách. Những châu Phi. “uy không bay được nhưng nó có 
cánh đồng cỏ của miên đất duyên hải đã thể đạt tốc độ chạy rất cao với đôi chân dài 
nhanh chóng nhường chỗ cho vùng sa mạc bằng cách sải cánh trong gió, và thậm chí 
hoang vu điểm lác đác những bụi cây đây gai chúng còn bơi được mặc dù chân không có 
và các loại xương rồng bàn chải khô căn. màng. [rong cuộc hành trình, IDarwin cũng 

Con guanaco?? di chuyển theo từng đàn gồm đã biết đến nhiều loài đà điểu mới, trong đó 

từ năm mươi đến năm trăm con. Nó rất cảnh có một loài hiếm gặp với bộ lông có chấm sẵm 
giác và hay hoảng sợ vì ý thức được rằng kẻthù màu, đôi chân có vảy và có lông ở dưới đầu gối. 
của chúng đây sức mạnh và luôn quỷ quyệt. Loài đà điểu mới được phát hiện này sau đó 
Một con guanaco trưởng thành thường ít khi được gọi tên là Đà điểu Darwin. 
bị dồn đến đường cùng. Nó có thể chạy nhanh Con tê tê khổng lồ được bảo vệ bởi một 
như bất kỳ con ngựa nào và có thể tạo nên một lớp vỏ dày tạo nên bởi những cái vảy lớn bằng 
màn trình diễn đây đe dọa bằng cách hí vang chất sừng và dính với nhau bởi lớp da. Nó ăn 
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TỜI liêu lạm gifan thình thịch và chổng vó lên trời, côn trùng và những loài động vật nhỏ khác. 
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Đến lượt chúng lại bị con người săn bắt vì thịt 





















chúng rất ngon. Khi bị săn đuổi, con tê tê sẽ 

3 - đào hang, lấn trốn trong lớp đất bụi mù mịt và 
TẤT biến mất trong tích tác. 

VAEhỏ đồng cỏ (vizcacha), chuột lang 
Patagonia và lợn nước (capybara) đều thuộc 
loài sâm nhấm. Loài vizcacha đào một mạng 

_ lưới 6 từ ờng hầm rộng lớn dưới đất và làm san 


lổ Tùng đất xung quanh lối vào đường hầm 





“iế để dàng quan sát những kẻ thù nguy hiểm 
đang đến gân. Nó chia sẻ đường hầm với loài 
cú đào hang, thường được phân công làm 
nhiệm vụ canh gác ở lối vào. Loài capyraba 
sống trên mặt đất thành những bầy vài trăm 
con. ÌNó trông giống như một con chuột lang 
lớn.nhưng nếu xét về tập quán thì nó có quan 
: họ hàng gần gũi 
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Ngày 15 tháng 4 năm 183 


VỰ» ngày 13 tháng 4 năm 1834, con tàu 
Beagle đã đi vào cửa sông Santa Cruz và 
nằm trên bờ để sửa chữa. Sau khi trải qua gần 
hai năm để vẽ hải đồ vùng bờ biển phía đông 
của Nam MIg, thủy thủ đoàn rất tự tin để tiếp 
tục thực hiện cuộc hành trình dọc bờ biển phía 
tây. uy nhiên, phần đáy tàu đã bị cào nát bởi 
đá ngầm nên giờ đây nó cần được sửa chữa để 
có thể tiếp tục cuộc hành trình. 

Thuyền trưởng FitzRoy nghĩ rằng thủy thủ 
đoàn sẽ trở nên lười biếng khi ăn không ngồi 
TỒi trong vài ngày tới nên ông đề nghị họ dành 
thời gian để thực hiện một chuyến thám hiểm. 

“Chúng ta hãy lấy ba chiếc thuyền nhỏ đi 
ngược lên thượng nguồn và cố gắng đến ngọn 
núi Andes,” ông nói với [arwin. “Fheo nhiều 
nguồn tin, trước đây chưa từng có ai đặt chân 
đến vùng đất trong này và chúng ta sẽ tìm thấy 
nhiều đời sống hoang dã ở những vùng lân 
cận.” Vì thế, vào ngày hôm sau, trên ba chiếc 
tàu săn cá mập được chất đây lương thực dự 
trữ đoàn người đã lên đường đi ngược dòng 
Sana Cruz.. 

Vào ngày đầu tiên, chuyến đi diễn ra dễ 
dàng. Lhuận gió và thủy triều dâng nhanh đã 
đưa họ vượt qua những bãi sông cạn đây đá 
cuội và bùn lây, bỏ lại sau lưng những đồng 
bằng hoang vắng trải dài đến tận chân trời. 


“Chẳng có gì hay ho ở vùng này, ngoại trừ 
những bãi ngầm đây bùn và cát.” Ben càu nhàu..⁄ 


“Không có gì hay ho ở đây thực không?” 
Darwin vặn lại. “Vậy con nghĩ sao về những 
con vật sãm màu đang bơi qua dòng sông ở 
trước mặt?” Nhưng trước khi Ben kịp đáp lại 
thì đã có ngay câu trả lời khi những con vật 
kỳ lạ đến được bờ sông và bắt đầu leo trên bờ - 
bằng những đôi chân dài như chiếc cà kheo. 


Sẽ, 
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“Đà điểu!”, FitzRoy kêu lên khi họ trông 
thấy những con chim đang lắc mình để rũ 
nước khỏi bộ lông. “ Fa không nghĩ rằng chúng 
lại có thể bơi được.” 

Đi thêm vài mét nữa, họ phát hiện một bầy 
guanaco rất đông có đến khoảng năm ngàn con 
to khỏe đang đứng yên và cảnh giác trên bình 
nguyên dung nham núi lửa. 

“Này chàng trai trẻ, tối nay cậu sẽ giúp 
chúng ta canh gác trại để đề phòng bị bọn da 
đỏ tấn công. Điều đó sẽ dạy cho cậu biết phải 
căng mắt ra như thế nào.” 

'Thủy triều vẫn dâng lên khi họ đi thêm 
một quãng nữa, nhưng dòng sông đột nhiên 
chuyển hướng và gió lặng đi. Cách duy nhất 
để tiếp tục cuộc hành trình là phải kéo thuyền 
đi. Mỗi người nắm lấy một đầu sợi dây thừng 























dài - đầu kia được cột cố định vào thuyền - và „ 

cong lưng kéo. Đây quả là một công việc nặng - 
Hệ 

nhọc và mệt mỏi, nhất 
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khi gặp phải nHững 





nông cạn của con sông hay những mõm đá nhô 
lên giữa dòng. Những người kéo thuyền đã rất 
kiên trì mới vượt qua được từ đầu này đến đầu 
kia của con sông để có thể tìm được một chỗ 
nghỉ chân. 

Đarwin và Ben thường ngồi ở đằng trước 
thuyền để trinh sát và tìm kiếm thú vui. 
Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy quang cảnh 
đẹp tuyệt vời của rặng Andes cao sừng sững, 
với đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết trắng chói 
lòa và những gợn mây bàng bạc. Họ đã đi sâu 
vào đất liền gần bốn trăm cây số và giờ đây mọi 
người đang làm việc với quyết tâm đến được 
chân của ngọn núi. Darwin khao khát được bắt 
đầu công việc khảo sát sự hình thành địa chất 
của vùng này. 

Nhưng khẩu phần lương thực đang cạn đi 
nhanh chóng và FitzRoy nóng lòng quay trở 
lại tàu. Darwin phải tạm bằng ĐN với những 
hồng đây hai 





kiến thức thu thập được t fone 





tháng trời. Ông ước ä 
hía bên kia của rngồi ơn 


này để có dịp thám hiểm nó. rong làn gió 
lạnh cóng và sóng biển nhấp nhô, họ lại giương 
buồm ra Thái Bình Dương. Họ không cần 
phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng vì một kênh 
đào sâu có tên là Eo biển Magellan đã tạo 
thành một lối tắt đi qua những hòn đảo ở phía 
bắc của “L[ierra Del Fuego. 

Ngay khi vừa đi vào kênh đào này, chiếc tàu 
Beagle trở nên nhỏ bé và lọt thỏm giữa những 
bờ đá núi cao sừng sững, giữa những dòng sông 
băng và vách núi dựng đứng nhô lên từ hai bên. 
Đây đó là tiếng gào thét của những thác ghềnh 
đang đổ tung nước từ trên cao chót vót xuống 
mặt biển, làm bắn lên không trung những tia 
nước mù mịt như sương giá. 

'Fất cả chỉ có màu xanh lam của bầu trời, 
màu lục của biển cả, màu xám của ánh thép 
và màu trắng chói lòa của băng tuyết. Màu 
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-h ăng chỉ được dịu lại thờ “ae. tia. đẳng ấm 

























Ự» một buổi chiều như thế, một nhóm người 
trên tàu Beagle đi vào đất liền. Họ kéo 
thuyền lên bờ và cắm trại trên bờ biển để ăn tối. 
Bỗng nhiên, một tảng lớn của bờ đá bằng băng 
đổ ụp xống, kéo theo một vụ lở tuyết. Những 
hẻm núi và thung lũng vang vọng tiếng ầm ầm 
của những khối tuyết đang di chuyển và sóng 
biển cuồn cuộn dâng cao tràn lên bờ. Chưa ai 
từng chứng kiến cảnh sóng cồn ở miền núi như 
vậy trước đây và tất nhiên mọi thứ đều bị ướt 
sũng. Nhóm người tự bảo vệ mình bằng cách 
tranh nhau lên thuyền và ném lương thực lên t 
để chúng khỏi bị cuốn đi mất. Những đợt són! 
mới lại kéo chúng xuống bờ biển. Những ng Ï- 
đàn ông này đã phải vật lộn nhiều lần với sợi đ 
thừng mới lôi được đống thực phẩm lại. 
Sau chuyến thám hiểm này, cuộc du hành £ 
tục với một khí thế mới vì mọi người đều mon 
mỏi đi ra biển rộng. uy vậy, họ cũng phải mãÊ 
một tháng trời mới đi qua eo biển này. Con kênh ——= ` ẤN NV VN N nh —= 
đào này bị thu hẹp nhiều một phần là do những j Nệ xe 
tảng băng trôi và nếu chiếc Beagle đi vào quá ÿ 
gần những bờ đá, nó có thể bị va vào những tả ớ G 
băng lớn đang rơi xuống. luyết bao phủ bo di 
tàu và bộ phận truyền lực trên tàu bị đón gế 
Thủy thủ đoàn bắt đầu rên rỉ. Họ ngã bó 
quần áo ướt của họ không có đủ thời ø 
còn thức ăn thì quá tệ không thể n Š 

















Ngày 22 tháng 7 năm 1834 


c> thế, vào ngày 22 tháng 7 năm 1834, 
chiếc tàu Beagle cuối cùng đã cập bến thủ 
đô Valparaiso sang trọng và trật tự của Chilê. 
Với nơi ở tiện nghi, thức ăn ngon và thời tiết 
nøập tràn nắng ấm, mọi người đều trong tâm 
trạng sảng khoái. arwin chỉ có một mục đích 
duy nhất. 

“Này, Ben!”, Ông thúc giục. “Chúng ta phải 
tìm những người dẫn đường và những con la 
để đưa chúng ta lên dãy núi kia.” 

'Trèo lên dãy núi Andes là một việc làm 
không thể tin được. Những con la chở họ 
lên núi theo những con đường mòn hẹp đầy 
đá, dọc theo những gờ đá cheo leo và lên tới 
những đỉnh núi dốc đứng hiểm trở. Không khí 
khô và trong lành, còn quang cảnh thật tuyệt 
vời. Mỗi ngày họ lại lên cao hơn nữa, đêm đến 
thì cắm trại quanh ánh lửa hồng. 

Xét về mọi góc độ, dãy núi này có thể được 
xem như là sống lưng lớn của lục địa Nam MIg. 
Darwin càng lúc càng tò mò muốn tìm hiểu 
xem rặng núi này đã được hình thành như thế 
nào. Lân này, chính cặp mặt tỉnh anh của Ben 
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Cậu bé cầm mẫu vỏ sò biển đã hóa thạch một 
cách hoàn hảo trong tay và chăm chú quan sát. 

“Điều gì đang chứa đựng trong mẫu hóa 
thạch này, và cả trong cái mẫu kia nữa?” Cậu 
bé lầm bẩm. Cậu nhìn chằm chằm xung 
quanh... “ Foàn bộ vỉa hóa thạch này giống như 
cái vỉa ngài đã thấy ở bờ biển.” 

Darwin cầm mẫu hóa thạch từ tay Ben và 
trầm tư suy nghĩ. Ông tỏ ra hơi ngạc nhiên khi 
ở phía dưới sườn núi họ cũng đã bắt gặp một 
khu rừng nhỏ có các cây cỏ đã hóa thạch thuộc 
Kỷ Phấn 'Irắng. Đột nhiên ông nói “l)úng 
như ta nghĩ! Bây giờ ta gần như có thể chắc 
chắn rằng những dãy núi này trước đây đã từng 
là đại dương.” 

“Thật vậy sao?” Ben nói một cách hoài nghi. 

“Còn những cây này trước đây đã từng mọc 













trên bờ biển,” Darwin giải 
thích . “Nào, con hãy cúi 

⁄⁄ 2/2 ống đây! 'Ứa sẽ chỉ cho 

: “con xem điều mà ta vừa 
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KÉT. những hình ảnh trên mặt 


> 3 “Chúng ta hãy xem mặt cắt 
đáng của Nam MIỹ cách đây 
hàng triệu năm về trước. †1)ây là một cánh 
rừng thông mọc gần bờ biển. 1)ây là Đại Lây 
Dương, còn đây là hái Bình Dương. Bây giờ 
thời kỳ Băng Hà đã qua. Những chỏm băng đã 
tan ra và mực nước biển đã dâng lên. Khu rừng 
thông của chúng ta hoàn toàn bị ngập chìm 
trong nước biển. Giờ đây chúng ta hãy đi tiếp 
vài triệu năm nữa. lái Đất đang lạnh đi và 

vỏ của nó bị co rút lại. liều này gây ra sự dịch 
chuyển của lớp đá này so với lớp đá kia. Sức ép 
này đã gây ra những vết gãy nứt trên bề mặt 
“Trái đất. Những khối đá bị lật ngược lên tạo 
thành những dãy núi, những ngọn núi lửa và 


——— những trận động đất. Con có thấy bức tranh 
đang thay đổi không? ˆ ' 








Bây giờ chúng ta đang chuyển sang thời kỳ 
hiện tại. Những vận động không ngừng của vỏ 
Trái Đất đã nâng rặng Andes lên hàng ngàn 
mét trên mặt nước biển. Dòng chảy của dung 
nham núi lửa bao phủ những khối đá. Con hãy 
xem với sức mạnh của thủy triều mỗi khi nước 
biển rút lui đã làm xói mòn những sườn dốc 
tạo nên bởi dòng dung nham như thế nào. Hãy 
nhìn những bãi ngầm đây bùn và đá cuội của 
dòng sông Santa Cruz đã tích tụ như thế nào 
khi nước biển rút xuống. Con có nhớ chúng 
ta đã thấy tất cả những điều này trong suốt 
chuyến hành trình lên thượng nguồn của con 
sông này như thế nào rồi chứ?” 

“Ngài có thể biết tất cả những điều này chỉ 
với một vài mẫu hóa thạch và những mẫu cây 
chết sao?”, Ben hỏi với đôi mắt mở to kinh ngạc. 

“ Fừ những mẫu hóa thạch, các mẫu đá và 
hình dạng của mặt đất. Con thấy đấy, các mẫu 
vật có thể nói lên rất nhiều điều lý thú. Này 
Ben, dường như chúng đang kể cho con nghe 
về quá khứ đấy!” 
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Tháng 7 năm 1834 Dẹ lu lun: 












Í ấy giờ đã vào cuối mùa hè năm 1834 và thủy thủ đoàn của chiếc tàu Beagle 
Ấy xây bị trải qua mười hai tháng tiếp theo để xây dựng họa đồ của bờ biển 
phía tây Nam MIg theo cách họ đã làm với bờ biển phía đông trong suốt năm vừa 
rồi. Darwin khá rãnh rỗi để có thể làm một chuyến du ngoạn vào những dãy núi 
nhằm tìm kiếm các mẫu vật. 

Một cuộc hành trình như thế đã đưa ông đến đỉnh của ngọn núi cao nhất trong dãy 
Andes: đỉnh Campana hay Bell. Bên dưới ông, nước Chilê trải dài như một tấm bản đồ. 1ó là một 
đất nước dài, hẹp giáp với hái Bình Dương và những dãy núi. Bên phải của ông, những con sông 
sâu được tạo thành từ những ghênh thác của dãy núi đang quanh co uốn lượn, chảy qua những 
vùng đồng bằng duyên hải xanh tươi rồi đổ ra biển. Bên trái của ông, rặng núi Cordillera đỉnh phủ 
đầy tuyết dựng lên như một bức tường chắn hùng vĩ không vượt qua được. Bốn bề xung quanh rải 
rác các khối đá núi lửa đã được phun trào từ những miệng núi lửa hiện ngủ yên không hoạt động. 
'Tất cả những khối đá này đều không phủ rêu và sáng bóng. liều này cho phép IĐDarwin rút ra kết 
luận rằng vụ phun trào núi lửa này chỉ mới xảy ra gần đây. 

Trong một cuộc hành trình khác, khi Darwin đang đến gần một ngôi làng nhỏ, ông chứng kiến 
cảnh một đàn châu chấu đang hoạt động. Nghe tiếng vo ve kỳ lạ ở đằng sau giống như âm thanh 
của một cơn lốc xoáy đang tiến đến gần, Darwin quay ngựa lại và nhìn thấy bầu trời tối sầm bởi 
một đám mây nâu đen khổng lô. Một bầy châu chấu đang bay đến gần với tốc độ khoảng hai —= 






mươi cây số giờ tạo thành một đội quân đông nghịt cách mặt đất hàng ngàn mét. Bây 
châu chấu đáp xuống tạo thành những tấm thảm dày đặc trên các tán 
cây xanh và rồi ăn sạch trụi lá cây chỉ trong tíc tắc. Dân làng chạy 
ra và đốt lửa lên vói hy vọng rằng khói sẽ xua đuổi lũ côn trùng 
này. Nhưng rồi nhận thấy điều đó chẳng giúp ích gì, họ bắt đầu 
dùng chổi đập xuống đất và các bụi cây. †Öàn châu chấu tiếp tục 
bay đi không chút tiếc thương, để lại phía sau chúng một cảnh 
tượng vô cùng tiêu điều. 
.Fối hôm ấy, trong khi đang ngủ vật vờ trong ngôi làng bên 
cạnh, Darwin chợt tỉnh giấc khi cảm giác có một vật gì đang từ 
từ bò qua người ông. †)ó là một con bọ vinchuca có văn đen và 
vàng, một loài côn trùng thân mềm, không có cánh, dài gần ba 
centimét. Nó đang đậu trên người ông trong tình trạng thân 
mình lép kẹp vì đói, thế nhưng chỉ trong chừng mười phút 
nó đã dùng vòi hút nhiều máu đến nỗi người trở nên căng 
phồng lên. IDarwin nhảy dựng lên đầy kinh tởm và dùng 
một chiếc giày đập vào con vật hút máu gớm ghiếc kia. 
Ông vừa thết đãi con côn trùng này một bữa tiệc hiếm 
có, một bữa tiệc cuối cùng trong đời nó. 
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hẳng mấy chốc, Ben đã quen thuộc những dãy núi nầy như ngôi nhà mìÑ"@Affb 
đã học được cái cách lần ra đường đi xuyên qua những hẻm núi cao một cách thận ˆ. 
\ :ô 


trọng, chẳng khác gì một con la. Nhưng một ngày nọ, khi trèo lên bê mặt của một vách đá + T 
dựng đứng và đang tìm cách bám tay vào những tảng đá lởm chởm đầy khía nhọn, một ta >x ' Ạ 
cậu túm phải một đống phân chim lỏng nên bị rơi tuột xuống bờ đá phía dưới vài feet. n 

“Khi thật!”, cậu bé vừa chửi rủa vừa lau vết trầy xướt trên mắt cá chân. Bỗng cậu trông 
thấy một con mắt màu vàng dữ tợn đang ngó mình trừng trừng. Một con chim kên kên 
đang giương cổ lên và cái yếm thịt màu đỏ sặc sỡ của nó lắc lư đây phẫn nộ. Những chiếc 
móng khổng lô bấu chặt vào bờ đá như đang thách thức cậu bé tiếp tục trèo lên. [hân hình 
khổng lô với bộ lông đen tuyên cùng với mảng khoang cổ trắng muốt của nó càng toát lên 
vẻ kiêu ngạo và sự không tha thứ đây tức giận. 

“Ben, hãy nhẹ nhàng trèo xuống trong khi con chim vẫn đang ngạc nhiên về sự có mặt của 
con.” Darwin khuyên nhủ. “Fa có thể nhìn thấy hai quả trứng khổng lồ màu trắng trên bờ 
đá cách đây không xa và ta ngờ rằng nó sẽ xem con như một tên xâm lược nguy hiểm khi nó 
có đủ thời gian nghĩ về điều này.” Ở một vị trí an toàn hơn, cả hai người quan sát con chi. 5 
đang cảnh giác. _* 

“Những cái trứng này có thể lăn xuống dễ dàng,” Ben bình luận. 

“Đúng, chim kên kền không làm tổ, nhưng nó chọn những vách núi cheo leo tận trên 
cao không sinh vật nào có thể đến được để đẻ trứng. Có lẽ còn nhiều cặp chim khác quanh 
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đây bởi vì kên kền là một loài chim khá là 


















có tố chức và khoảng hai hay ba chục con có 

thể cùng chia nhau một lãnh thổ cư ngụ.” 
“Nó đúng là có cặp mắt và những chiếc vuốt của loài chim 
ăn thịt,” Ben rùng mình kinh hãi. 
“Cặp mắt sắc bén đó là để quan sát những øì trên mặt đất khi nó bay 
lượn trên trời cao. Những chiếc vuốt nhọn dùng để xé thịt ra khỏi bộ xương của 
những con mồi đã thối rữa của nó. Không kể cừu hay dê con, chúng ít khi tự đi 
» › săn mồi mà thường để cho một con báo sư tử”) làm công việc nặng nhọc này rồi 
/⁄ sau đó sẽ nhặt nhạnh thức ăn thừa.” 

“Con chim này trông có vẻ rất no đủ, chắc chắn như vậy,” Ben nói. 

“Có lẽ nó mới ngốn thức ăn vào bụng cách đây chưa lâu lắm và đang nghỉ 
ngơi để tiêu hóa thức ăn thì con xuất hiện. Nó sẽ không ăn trong vài hôm.” 

Con chim đã quan sát họ đủ lâu rồi. Nó rời khỏi vách đá và trong vài giây đã 

bay vút lên cao. Ben chăm chú quan sát nó. 
“Nó không võ cánh,” cậu bé nói, “Làm sao nó có thể bay lên được?” 
“Hãy nhìn sải cánh khổng lồ của nó. Nó rộng khoảng hai mét rưỡi và bộ lông cánh 
khổng lồ đó được sải rộng hết mức để đón lấy dòng không khí nóng đi lên từ mặt đất. 
Với tốc độ đó, con chim này có thể bay lướt đi và hoàn toàn chống lại được tác dụng của 
Ự trọng lực.” 





“Chúng biết làm điều đó khi nào vậy?” Ben hỏi. 
“Những con chim non không thể bay được trong chừng một năm. Thậm chí khi ấy 
ƒ chúng vẫn còn ở với chim bố mẹ trong thời gian học cách đi săn môi. Chúng sẽ rời tổ khi 


À ” cái khoang cổ trắng của chúng đã đủ lớn, đó là một dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành của 
' 
` ô chim con.” 

x * | Darwin và Ben đi xuống núi và vài ngày sau đó họ trông thấy một 


con chim kền kên ở ngay sát bên họ. Những người dẫn đường 
Chi-lê đã trông thấy nhiều con đang đậu trên cây gần lều của 

họ và khi những con chim này còn đang ngủ say, họ có thể 
\ trèo lên cây và tóm được một cặp làm bữa ăn tối. 
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Ngày 20 tháng Hai năm 1835 


| Tây ngày 20 tháng Hai năm 1835, Darwin và Ben đến bờ biển gần thị trấn Valdivia - ở đây đã 
xảy ra một cơn chấn động làm mặt đất rung chuyển một cách đáng sợ dưới chân, khiến mọi 
người chóng mặt lảo đảo và mất phương hướng trong nhiều phút. lrên chiếc tàu Beasle thủy thủ 
đoàn cũng đã thuật lại rằng chiếc tàu đã xóc mạnh tưởng chừng đáy tàu bị đánh vỡ. 

Chưa đây hai tuần sau đó, khi đã giong thuyền về phía bắc họ mới nhận ra rằng mình đã may 
mắn thoát hiểm. [rận động đất đã làm rung chuyển hơn bốn trăm kilômét bờ biển của Chi-lê đó 
đã gây ra một thiệt hại không thể đo lường được. Khi cập cảng 'Falcabuano họ phát hiện rằng thị 
trấn đã bị san thành bình địa, những mảnh đổ nát tung toé khắp nơi, những xác thú vật nằm vắt 
vẻo trên những thân cây bị tróc rễ, đồ đạc trong nhà nằm trên những mái nhà bị xé toạc. Mùi xác 
chết và xú uế bao trùm khắp các con đường bị nứt gãy và vặn vẹo, ở đó những người dân sống sót 
chưa hết bàng hoàng trong những đống đổ nát đã gợi nhớ lại cuộc sống trước đây của họ. 

'Trận động đất đã xảy ra không hề có dấu hiệu báo trước. Một loạt những cơn rung chuyển đã 
làm cho mặt đất mở ra và khép lại nhiều lần tạo thành những khe nứt rộng và sâu. Mặt đất dường 
như bị uốn vặn và khuấy tung lên tạo nên những tiếng vọng của một thứ âm thanh khô khan, 
rên rĩ. Nước biển lùi lại đằng xa để lại những con tàu nằm chỏng chơ trong vịnh và rồi với tất cả 
sức mạnh đã bị kìm nén bấy lâu, nó đã quét sạch vùng đất liền bên trong bởi một loạt đợt sóng 
thần khổng lồ, đợt sau lại lớn hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn đọt trước. Mặt biển dâng lên 
thành một cái hố cuộn xoáy đen ngòm sôi sục như thể đáy đại dương đã bị nứt toát ra và hút vào 
bên trong lòng nó mọi thứ để rồi lại nôn tháo ra trở lại. Những đám khói lưu huỳnh 
khổng lồ bị cuốn ra biển hòa quyện cùng đám bụi bặm ' Lià= / 
nghẹt thở và cái nóng ngột ngạt. 

Thị trấn Conception bị phá hủy chỉ trong sáu 

















giây. Những tảng đá khổng lồ từ trên dốc núi CaO[—===—=+ 
đội xuống bắn phá thị trấn và bị nuốt chứng cùng 
với những mảnh đổ nát vào những lỗ hổng dâu đột. 
nhiên được mở ra trên mặt đất. Thánh đường và mọi 
toà dinh thự xung quanh đều bị phá hủy. ..... _- 
Khi Darwin đến đã có hơn ba trăm chấn (động xảy 
ra giống như một tiếng vọng chậm chạp chết người của 


Ị 
| 


trận động đất chính. Bên dưới lớp vỏ cứng của Trái Đất sôi ị 


sục trào lên một khối chất lỏng của đất đá'nóng chảy có Vũ 
khả năng đẩy mọi thứ lên mặt đất và phá hủy công trình ` . 
lao động hàng ngàn năm trời của con người chỉ trong vài r 
giây. Điều này giải thích một cách rõ ràng việc lái  - | 
Tất đã được hình thành và tự định hình như thế nào 

và quá trình này vẫn đang tiếp tục xảy ra. 
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Ngày 21 tháng Ba năm 1835 


Và tuần sau đó, Darwin và Ben vượt qua 
ngọn núi Cordillera bằng cách băng qua 
ngọn đèo Portillo hiểm trở. Ben dẫn đường 
ngôi vắt vẻo trên lưng con “madrina”, một 
con ngựa cái nhỏ thận trọng mà bản năng và 
tiếng chuông kêu leng keng của nó sẽ dẫn dắt 
những con la và đoàn người vượt qua đèo một 
cách an toàn và dễ dàng nhất. 1)ôi chân sạm 
nắng của Ben đung đưa hai bên thân mình con 
ngựa nhỏ đang oằn xuống vì đồ đạc chất lên đã 
nặng gần bằng trọng lượng của cậu bé. Bỗng 
nhiên cậu nhìn thấy đôi tai của con ngựa nhỏ 
vểnh lên và có cảm giác lưng nó đang căng ra. 
Những chiếc móng của nó bấu chặt vào đá và 
bước đi chậm lại. Ben nhoài người ra trước và 
võ nhẹ nó. 

“Này tiểu thư, chuyện gì vậy? Điều gì làm 
mày lo lắng thế hả?” 
ẤT: cò, 





Người dẫn đường Ch¡-lê tiến về phía trước 
nhẹ nhàng nhảy lên một tảng đá cao và CÚI rạp 
mình xuống cảnh giác. Một giây sau anh ta vẫy 
tay ra hiệu cho hai nhà du hành đi theo mình. 
Một con báo puma đang tìm đường đi xuống 
đốc đá bên dưới, lưng và đầu nó cúi rạp xuống 
mặt đất. Nhóm người của arwin đang ở theo 
hướng gió nhưng có vẻ như con báo puma này 
không để ý đến họ bởi vì cả người nó đang 
căng ra và cảnh giác với sự có mặt của con mồi 
của nó. Một bầy guanoco nhỏ đang ăn trên 
vùng đất được tạo thành từ tro núi lửa mọc đây 
cỏ nằm trong khe núi, cách bây thú lớn và đôi 
mắt cảnh vệ của con đầu đàn một khoảng khá 
xa. Con báo puma chỉ vừa cách chúng khoảng 
chục mét thì nó nhảy lên. Con guanoco nøay 
lập tức cảnh giác, quay trở lại gia nhập vào bầy 
đàn chính và bắt đầu phóng như bay xuống 
thung lũng phía dưới với những sải chân và 
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bước nhảy dài. Nhưng con báo puma đã chú ý đến một 
con guanoco nhỏ hơn và yếu ớt hơn trong bây. l rong vài 
giây nó đã nhảy chồm lên lưng con vật đáng thương, vật 





mạnh nó xuống đất làm con guanoco bị gãy cổ. Con báo 
puma không lãng phí thời gian. Cảnh giác với lũ kên kên 
đang lớn vởn bay lượn phía trên, những con vật không 
biết từ đâu cứ kéo đến để kiếm ăn mà không phải mất 
công săn mồi, nó nhảy chồm lên mình con guanoco. Nó 
ăn no nê cho dù vừa ăn vừa phải xua đuổi bây chim liều 
lĩnh kỳ quặc rồi sau đó bắt đầu chôn giấu phần còn lại 
của bữa ăn dưới đất. 

“Nó đang làm øì vậy?” Ben hỏi. 

“Nó sẽ chôn xác con vật dưới một số bụi cây 
và nằm canh chừng ở đó. Có lẽ nó hy vọng sẽ 
giữ lại được chút phần còn lại cho riêng 
mình,” Darwin mỉm cười trả lời. 


hftp://tieulun.hopto.org 


: | ại những ngọn núi phía bắc Darwin khám 
phá ra rằng những lớp đá thường chứa 


những mạch đồng, sắt, bạc và vàng. Nhiều 
khu mỏ nhỏ đã được dựng lên ở phía trên cao 
của các ngọn đồi để khai thác các khoáng sản 
này. Những người thợ mỏ Chi-lê làm việc liên 
tục trong ba ngày rồi được phép nghỉ ngơi một 
ngày để thăm gia đình mình ở các làng mạc xa 
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xôi bên dưới. Công việc khai mỏ cực kỳ vất 
vả. Những người thợ mỏ chỉ được cho ăn đậu 
và bánh mì, bị đối xử như súc vật thồ hàng và 
sống trong những cái chòi trống hoác, lạnh lẽo, 
không chút tiện nghi. Các khu mỏ không có 
máy nhấc nên mỗi người thợ mỏ phải khuân 
vác đất đá từ dưới mỏ lên mặt đất trên lưng 
của mình. ải trọng trên lưng họ thường nặng 
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bỏ ”.Ẫ— ` * ` ` ` ⁄ _ hả _ : ^ 
hơn trọng lượng của mỗi người và con đường từ dướimỏ — ~ 


đi lên là một cái thang gồ ghê làm từ những khúc cây ghép lại v với nÍ ' = : 
Những người thợ mỏ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu bị bắt gặp lấy t rộn thai 
vàng. Giá trị vàng bị ăn cắp sẽ trừ vào tiền công của mỗi người và của tất cả thợ 

Với phương cách khôn ngoan này, những người chủ chắc chắn rằng mỗi thợ mỏ sẽ 
chú ý kiểm tra người làm việc cạnh mình. Hàng đoàn la thồ chở quặng xuống dưới 
chân đồi để nghiền và rửa quặng. Một dòng nước nhẹ nhàng sẽ cuốn đi những hạt 
đất bụi nhẹ hơn, để lại những kim loại quý ở đáy của máng rửa quặng. 
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Ngày 12 tháng Bảy năm 1835 


Vẫe ngày 12 tháng Bảy năm 1835, chỉ hai tháng trước khi chiếc Beagle phải rời Nam Mỹ để tiếp tục 
cuộc hành trình băng qua Thái Bình Dương, Darwin đã đi gởi những gói mẫu vật cuối cùng của 
mình. Những gói mẫu vật này được gởi đến Giáo sư Henslow ở Cambridge và nó chứa đựng những tư 
liệu lịch sử tự nhiên còn lại cuối cùng được thu thập từ khắp các lục địa. Bây giờ ông đã hoàn toàn say 
mê với việc nghiên cứu địa lý và mong mỏi tiếp tục phần còn lại của cuộc hành trình, nhất là được viếng 
thăm Quần đảo núi lửa Galapagos, vì công việc của ông có thể sẽ được thực hiện ở vùng này. 

“Nào! “Fa nghĩ rằng ở ta đó sẽ thu thập thêm nhiều mẫu vật cuối cùng về các loài động vật và thực vật 
để bổ sung vào bộ sưu tập của chúng ta”. Ông vừa nói vừa đóng nắp thùng gỗ lại một cách hài lòng. 

Thế nhưng Darwin đã sai lâm. Những khám phá quan trọng nhất của ông vẫn chưa đến. 
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au cuộc hành trình dài hai tuân, chiếc tàu 

Beagle đã đến Quân đảo Galapagos, đó là 
một cụm gồm mười hai quần đảo nhỏ ở cách 
bờ biển Equador chừng sáu trăm kilômét. 
Dựa vào những quan sát địa lý của mình ở 
Nam Mỹ, Darwin có thể kết luận rằng quần 
đảo này đã được đẩy lên khỏi mặt biển do một 
trận phun trào núi lửa bởi vì nó được cấu tạo 
hoàn toàn từ đất đá núi lửa. Những hòn đảo bé 
thường không lớn hơn những chiếc nón nhỏ 
tạo nên bởi nhiều lớp dung nham đen và bãi 
biển bao quanh cũng màu đen, còn những hòn 
đảo lớn hơn thì nằm ở vùng bên trong và nhô 
lên thành những đỉnh cao. Ở đây càng lên cao 
thì cây cối mọc càng tươi tốt và dày đặc hơn. Và 
trên những miệng núi lửa đang ngủ yên thỉnh 
thoảng có những hồ nhỏ chứa nước trong suốt 


“thự pha lê, hoặc đôi lúc là những dòng suối 


sủi Đọt khí trong đó những con vật khát nước 


đã giãn chân-vào thành những hố nước bùn. 
INhưng không bhải đất đá mà chính cây cối 
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Ngày 15 tháng Chín năm 1835 


và động vật đã mang lại nhiều điều ngạc nhiên 
nhất bởi vì mặc dù chúng giống như những loài 
đã được tìm thấy ở lục địa châu Mỹ nhưng thật 

ra lại khá khác nhau. Iarwin như bị mê hoặc bởi 
vì bây giờ ông lại có những loài chim chóc, cây 
cỏ, sò ốc, côn trùng và những loài bò sát mới để 
nghiên cứu. Không có loài nào trong số chúng 

đã từng được nhìn thấy trước đây. Nhưng ông 
không còn nhiều thời gian nữa vì con tàu Beagle 
buộc phải đi đến “Eabil chỉ trong bốn tuần lễ nữa. 
Một cuộc khảo cứu nhanh chóng toàn bộ quần 
đảo này đã phát hiện rằng bức tranh đó thậm chí 
lại còn phức tạp hơn nữa. Điều này không chỉ 

là vì những loài này ông hoàn toàn chưa hề biết 
đến, mà vì hình như cứ mỗi hòn đảo lại có một 
loài riêng của chúng. Rõ ràng là việc thu thập và 
quan sát của họ khi đó gặp nhiều khó khăn. Do 
đó, Darwin và Ben đã lựa chọn đảo James để tiến 
hành một nghiên cứu khẩn trương và họ đã khởiz 





ột ngày nọ, họ viếng thăm đảo 

Chatbam. Họ có thể dễ dàng neo đậu 
thuyền nhưng để tìm một chỗ đặt chân trên 
những tảng đá đen, nhọn hoắc thì khó khăn 
hơn vì họ phải di chuyển giữa nhung nhúc 
hàng ngàn sinh vật giống như loài thằn lăn 
khổng lô. 

“Những con cự đà biển,” Darwin nói, “Ứa 
hy vọng rằng chúng không hung dữ như vẻ bê 
ngoài của chúng.” 

“Con vật to lớn gớm ghiếc kia hãy cút đi 
khỏi đây,” Ben vừa xuyt xuyt vừa giậm chân 
xuống đất hăm dọa một con cự đà khổng lồ 
đang nằm phơi nắng, chắn đường cậu. Con vật 
ngóc đầu lên và nhìn Ben không chớp mắt. Nó 
di chuyển về phía trước với dáng vẻ nặng nề, 
chậm chạp, bò lên những tảng đá bằng những 
cái chân đây móng vuốt. 

“Chúng không hoảng sợ,” Ben nói với vẻ 
hơi thất vọng và tiếp tục giậm chân đi vào bên 
trong đảo. lhỉnh thoảng cậu nhấc một con cự 
đà khỏi đường đi bằng cách nhấc đuôi nó lên 
hay dùng ủng lật nó lăn sang một bên. 

Darwin cũng vừa nhấc một con lên và đang 
xem xét nó một cách cẩn thận. Nó nằm trong 
tay ông đài hơn một mét, chiếc mũi tẹt hếch 
lên trong khi cái đầu nó cứ giật lên giật xuống 
có vẻ hơi lo lắng. ' Foàn thân mình nó có màu 
đen bẩn thỉu, pha lẫn những đốm xám và có 
một dãy gai nhọn mọc lởm chởm ở giữa sống 
lưng từ đầu đến đuôi. 

“Nó ăn gì nhỉ?” Ben vừa hỏi vừa quan sát 


con cự đà đang khịt khịt mũi trong tay arwin. 


“Cự đà biển sống nhờ những cây mọc dưới 
đáy biển. Con sẽ thấy nó bơi ra những bãi cát 
ngầm lớn để đến nơi có thức ăn. Chúng là 
những tay bơi cừ khôi. Các chân chúng th 


vào để tạo thành hình dạng khí động học và 
chúng di chuyển về phía trước bằng cách lắc lư 
cái đuôi và thân mình theo những đường cong 
ngoằn nghèo như rắn bò. Ngoài ra, chúng là 
những con vật sung sướng nhất trên mặt đất, 
nơi mà chúng không có kẻ thù bởi vì loài vật 
ăn thịt chúng là cá mập.” 

“Chúng làm con nhớ đến những con khủng 
long giống như loài bò sát khổng lồ mà ngài 











































đã chỉ cho con ở Bahia Blanca,” Ben nói và hồi 
tưởng lần chạm trán trước đây với những con 
vật khổng lồ thời tiền sử. 

“Thật là một suy nghĩ sâu sắc,” Darwin tán. 
thưởng. “đây là loài thăn lằn biển thực sự duy 
nhất còn tồn tại và là loài cuối cùng của nhữằc 
giống thằn lần khổng lồ bắt đầu xuất hiện từ, ` 
thời xa xưa.” 

Những con cự đà trên cạn sống 
trên những hòn đảo trung tâm 
của quần đảo này lại ưa thích 
những vùng ẩm ướt hơn và 
cao hơn ở sườn núi lửa. Ở b 
đây chúng di chuyển _ 
thành từng đàn lớn 
giống như loài cự 
đà biển sống trên 
bờ biển đây đá. 
Cự đà trên cạn có 
màu đỏ hơi nâu ` 
với phần bụng 
màu cam vàng - 
pha trộn với 

















động vật biển. Chúng di 
ằ tườh cách trườn tới trước nhờ 
| n ngắn cùng với phần bụng và 
Hôi k địt 4 phía sau. Chúng thường ngừng 
_. lạigiữa đường để ngủ. Khi bị đe dọa, chúng 
=” _. thường bò vào hang ẩn náu. Những con vật 
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này, cũng giống nhữ NHnh loài vật khác trên 
Quân đảo Galapagos, cũng có một vài kẻ thù_ 
và chúng ít khi tỏ ra rụt rè khi đến gần con 
người. Chúng chia sẻ bữa ăn bằng xương rồng ˆ 
hay lá cây keo với những con vật giống như 

rùa và chim chóc, chúng thường bò lên để ăn 
những quả chua của cây øuayavita. 
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mm nóng lòng muốn xem thử có những con rùa khổng lồ trên 
đảo hay không. Vì vậy, một ngày nọ ông và Ben đã tiến hành 
một cuộc khảo sát để tìm ra câu trả lời. Men theo con đường mòn 

































bằng phẳng lên phía trên đồi, chẳng mấy chốc họ bắt gặp một con 
rùa đực khống lô đang chậm chạp bò trên đường. Cổ nó giương ra 
như vừa mới đón nhận giọt nước đầu tiên nhằm đập tắt cơn khát 
trong cuống họng. 

Darwin và cậu bé theo sau con vật từng bước một, họ sung sướng 
vì có thể đi chậm lại một lúc và di chuyển với tốc độ rùa bò. l|-sš3 

“Nó mới từ xa đến phải không ngài?”, Ben hỏi. | ` 

“Khoảng mười kilômét, ta nghĩ thế. Con có nhớ miệng núi lửa % % 
khô ran mà chúng ta mới đi qua không? 'Fa nghĩ là có hàng triệu 
con rùa đang sống ở vùng này, nhưng tất cả bọn chúng đang dần 
dần di chuyển về những vùng trên cao xanh tốt, màu mỡ hơn của 
hòn đảo để sung sức hơn vào mùa xuân.” 

Mặc dù họ gần như đang giẫm lên đuôi của con vật nhưng nó 
dường như hoàn toàn không cảm nhận được rằng nó đang bị dõi 
theo sau. 

“Quả là một con vật xấu xí và cứng chắc,” Ben ngẫm nghị, 
“Nhưng nó là một con vật lịch lãm và cũng không biết tự vệ.” 

“Những người dân trên đảo tin rằng lũ rùa này điếc đặc,” 
Darwin nói, “và ta cũng đồng ý với họ, nhưng chúng không 
phải hoàn toàn không biết tự vệ. Con hãy đi tới đằng trước 
một chút và con sẽ thấy điều ta muốn nói”. 

Ben kéo con rùa về phía trước và rồi liều lĩnh giậm chân 
lên đầu nó. Ngay lập tức con vật phì hơi mạnh và rụt đầu 
và chân vào bên trong chiếc mai rồi lăn kênh ra đất thành 
một đống để tự vệ. 

“ Thật là kỳ lạ!” Ben vừa nói vừa quỳ xuống và quan 
sát cái mai rùa. “†)ấy quả là một chiếc áo giáp thật sự. 

Theo Ngài, nó sẽ nằm như vậy trong bao lâu?” 

“Chúng ta sẽ lật nó úp nó lại,” Darwin cười. “Con 
hãy trèo lên ngồi trên mình nó. Cẩn thận nhé] À 
Nó rất trơn và con không có gì để bám vào đâu 
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Khi Ben đã ngồi giạng chân ra vững chãi trên mình con 





rùa, Darwin khom người xuống và vỗ mạnh vào mai nó. 
') ĐÓ ÔNG 2 Con rùa phản ứng lại như loài gia súc chuyên chở đã được 






















huấn luyện: nó ngóc đầu lên và di chuyển nhanh hơn về 
phía trước mang theo vị hành khách trên lưng. Đây thật là 
một cuộc hành trình điên rồ và bất an nếu nó cứ kéo dài. 
Tuy nhiên, trong chốc lát Ben đã trượt ngã và lăn ra đất, để 
lại con “chiến mã” của mình bình thản tiếp tục cuộc hành 
trình. Hai người vội vã đi về trước và chẳng mấy chốc đã đến 
một nơi quang đãng có những dòng suối. lhoạt nhìn có vẻ 
như toàn bộ cư dân rùa trên hòn đảo này đều tập trung ở đó, 
một vài con đang găm những tán lá xòe ra, những chùm quả 
mọng hay những cây địa y, còn những con khác thì đang 
nhởn nhơ đầm mình trong bùn hay đang hút những ngụm 
nước lớn một cách thèm khát. 

“Ngài xem con này kìa,” Ben vừa nói vừa trỏ vào một con 
vật khổng lồ ở gần đó. 

“2ó là một con rùa đực già,” arwin giải thích. “Chúng 
._— đã lớn đến hết cỡ. Hơn nữa, những con đực thường lớn 
hơn con cái. Nhưng con cũng có thể biết điều này dựa 

` vào cái đuôi dài hơn của chúng. Con này hẳn là phải 

nặng đến chín mươi ký và chúng ta sẽ phải cần một 
" 


N hi người khỏe mạnh để nhấc nó lên.” 
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G ũng không mấy khó khăn để nhìn cận cảnh những 
sinh vật trên Quần đảo Galapagos hay để thu thập 
những mẫu vật của mỗi loài bởi vì tất cả chúng đều 
không rụt rè một cách đáng ngạc nhiên. Rõ ràng là 
những động vật này đã cư ngụ tại đây trong một thời 





gian rất dài mà không hề chịu mối đe doaạ nào từ bất kỳ 
một loài động vật săn mồi hay từ con người và điều đó 
làm cho chúng không hề biết sợ hãi. Kẻ thù duy nhất 
-—— Của chúng là những người đi săn cá mập đến từ châu 
Mỹ thỉnh thoảng ghé lại quần đảo này. Họ tiến hành 

















những cuộc tàn sát quy mô lớn đối với loài rùa khổng 
lồ bởi vì thịt của chúng rất ngon khi nấu trong mai của 
chúng. Những con vật tự vệ kém cỏi này chỉ biết rụt 
đầu vào mai và nằm lật ngửa lại. 

Ngay cả những con chim cũng không hề biết sợ hãi. 
Chúng sà xuống cánh tay dang rộng ra của arwin hay 
đậu trên đầu Ben như thể đấy là chỗ đậu thiên nhiên, 
bất kể những thủy thủ tàu Beagle đứng xung quanh 
đang dùng gậy gộc để đập chết và giết thịt chúng. 
Thậm chí ở trên đảo Charles, nơi có hàng trăm tù nhân 
đang sinh sống, trồng trọt và săn bắn, lũ chim cũng 
không chút cảnh giác. Darwin tự hỏi không biết đến 
bao giờ bản năng tin cậy này mới mất đi và lũ chim mới 
TA biết bay vút lên không trung để lẩn trốn như ở quê ông. 

“X ng y 5 5 q E 


G ũng may cho arwin là các thủy thủ trên 
tàu Beagle đã đồng ý giúp đỡ ông làm việc 
tại quân đảo Galapagos, bởi vì thời gian ông 
lưu lại ở đó quá ngắn. Vì vậy, giờ đây họ đang 
bận bịu tập hợp hàng tá mẫu vật từ khắp các 
đảo của quân đảo này. Khi ông đến để phân 
loại một đống lớn chim sẻ đang nằm la liệt trên 
boong tàu, ông chợt nhận ra một sự khác biệt 
rất đang quan tâm giữa những con chim ở đảo 
này với những con ở đảo khác. Lất cả chúng 
đều có kích thước tương đối giống nhau, và 
đều có đuôi ngắn. Người ta nói rằng mọi loài 
chim này đều xây tổ có mái vòm, đẻ bốn trứng 
màu trắng điểm những chấm hồng. Darwin 
nhớ lại rằng ông và Ben căng cá rờng nghe 
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tiếng ríu rít chẳng êm tai chút nào của chúng. 
Nhưng chúng chỉ giống nhau có thế. Một số 
con có bộ lông màu đen trong khi những con 
khác có màu xanh lục nhạt. Có con sở hữu 
chiếc mỏ dày và khỏe còn số khác thì mỏ lại 
nhọn và thanh gọn hơn. Con làm tổ trên cây, 
con lại làm tổ dưới đất hoặc trên những chiếc 
lá tua tủa gai nhọn của cây xương trồng. 

Hình dạng chiếc mỏ cho thấy rất rõ thứ mà 
loài chim này đã ăn. Những chiếc mỏ chắc, 
khỏe dùng để kẹp vỡ các loại hạt có vỏ cứng 
và hạt giống nhỏ, những chiếc mỏ nhỏ hơn thì 
dùng để nhặt nhạnh côn trùng. Chim sẻ thậm 
chí còn dùng gai xương rồng để lôi côn trùng 
ra khỏi các hốc cây. Một vài loài chim sẻ có 
mỏ rộng dùng để ăn trái cây và còn có những 
loài khác có mỏ hẹp để ăn hoa và lá. [Öarwin 
cũng đã từng lúng túng khi giải thích vấn đề 
này. Có lẽ là tất cả mười bốn loài chim sẻ trên 
Quần Galapagos này đều có nguồn gốc từ loài 

chim sẻ ăn hạt sống trên mặt đất ở châu Mỹ. 
Sau khi bay xa khỏi đất liền và định cư 
trên quê hương mới, những hậu duệ 
của loài chim này đã dần dần thay đổi 
để thích nghi với môi trường xung 
quanh. lrên những hòn đảo này, 
nơi mà những hạt có vỏ cứng và 
những hạt giống nhỏ rất phong 
phú, những con chim sẻ hầu 
như không thay đổi chút nào. 
Nhưng đối với loài chim 
ăn hoa quả và côn trùng thì 
chúng buộc phải thay đổi để 
thích nghi, nếu không muốn 
bị đói... 
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en hỏi: “Vậy là đã có nhiều con chim sẻ đã 
d2, đói? 1)ó là những con không thay đổi 
đủ nhanh để kịp thích nghi và không kiếm 
được thức ăn thích hợp?” 

“Điều này quả thật là khó nói,” Darwin bảo. 
“Dường như rõ ràng là hầu hết loài vật đều 
sinh sản rất nhiều con cái, sao cho cá thể nào 
thay đổi theo chiều hướng thuận lợi hơn so với 
những con còn lại thì sẽ có cơ hội tốt hơn để 
sinh tôn. Có thể nói rằng con nào còn tồn tại 
được là con có khả năng thích nghi tốt nhất.” 

“Chính vì vậy mà con rận có hình dạng giống 
như con bọ cạp và con bọ hung trông như một 
thứ trái cây độc đã tồn tại,” Ben ngắt lời. “Và 
như Ngài thấy, con bạch tuột đã thay đổi màu 
sắc để tất cả những kẻ săn mồi đều bỏ qua”. 

“Đúng vậy! Và đến lượt chúng, khi chúng ấp 
trứng, những con bạch tuột con nào biết nguy 
trang giống như cha mẹ chúng hay thậm chí 
là tốt hơn sẽ là những con có khả năng tồn tại 













nhiều nhất. Cứ dân dà như thế, các loài sẽ ngày 
càng thích nghi tốt hơn để có thể tồn tại.” 

“Và chính vì vậy mà những con voi mastodon 
và megatherium tội nghiệp đã tuyệt chủng,.” 
Ben chợt nhớra. /# 
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những bộ da và các con thú được nhồi bông, 
những con côn trùng được ghim trong các hộp, 
các loại vỏ nghêu sò ốc hến, những mẫu vật 
được ngâm ướp trong các chai lọ, những bộ 
lông chim, những mẫu đất đá và vô số trang 
giấy ghi chú nguệch ngoạc. 

“Chúng ta đã có một thùng mẫu vật khác tốt 
nhất để gởi đến cho Ngài Henslow,” Ben vừa 
nói vừa quan sát đống mẫu vật bề bộn. 

“Không, hãy chờ một thời gian nữa,” 
Darwin thuyết phục. “Rốt cuộc chúng ta cũng 
sẽ về đến nhà sau sáu tháng nữa, và ta không 
muốn những mẫu vật quan trọng này có nguy 
cơ bị mất hay bị chuyển giao trễ. Vừa qua con 
đã làm việc rất chăm chỉ Ben a, và ta luôn cảm 
ơn con đã giúp đỡta. [uy nhiên, bây giờ đã 
đến lúc con cần phải nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của 
chiếc Beagle đã được hoàn thành ngoại trừ 
việc dành chút thời gian đi dạo chơi đây đó, 
còn công việc của ta cũng gần hoàn tất. Lúc 
này chúng ta vượt qua Lhái Bình Dương một 
cách thuận buồm xuôi gió và thời tiết rất đẹp, 
nắng ráo. Ta đề nghị con hãy để ta ngôi lại 
trong căn phòng nhỏ tù túng này với công việc 
viết lách của ta, còn con hãy trèo lên cột buồm 
với tập vở vẽ phác thảo. Con biết đấy, ta sẽ 
cảm ơn con về những bức vẽ mà con có thể bổ 
sung vào công trình nghiên cứu của ta.” 
Darwin đã nói đúng. Cảm giác về một kỳ 


Ngày 15 tháng Mười Một năm 1835 
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lái bởi những người đàn ông thân hình lực lưỡng, rám nắng đã ra 
tận nơi để chúc mừng họ, trong khi đó ở trên bờ một đám đông 
lớn gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em cũng đang ra sức vẫy tay, hoan 
nghênh họ. Phụ nữ ở đây thường chỉ mặc một chiếc xà-rông màu 
sắc rực rỡ, với những đóa hoa được xuyên qua tai và đội trên đầu 
những vòng hoa tết bằng lá dừa để mắt đỡ chói nắng. Những người 
đàn ông trên đều săn chắc, cao lớn và lực lưỡng. Nhiều người vận 
những miếng vải trắng lận vào trong xà-rông trong khi những người 
khác để lộ những hình xăm hoa văn trên người, bàn chân hay bàn 
tay. 
Dân làng xây nhà trên những dải đất hẹp có nền thấp được che 
chở bởi những nọn núi cao đằng sau và những rặng san hô ở phía 
trước. Bên trong rặng san hô, mặt nước cạn phẳng lặng và người ta 
có thể dễ dàng bắt cá bằng lưới hay ngọn mác. [rên đất liền, mỗi 
mảnh đất nhỏ đều có trồng đủ loại rau quả nhiệt đới như chuối, 
cam, khoai từ, khoai lang, mía và dứa. ÏÌ'rong một chuyến hành 
trình vào bên trong những ngọn núi, Darwin và những người dẫn. 
đường bản xứ đã ởi lại rất thoải mái. Họ bắt cá trong ao, hái quả 
trên cây, dựng lêu trại bằng cây tre và lá chuối, và uống nước ngọt 
từ những dòng suối trong khe núi. Darwin và Ben thường được mời / 
vào nhà những người dân '[ahiti để mua những loại tôm, cá nhiệt l 
đới. Những người dân bản xứ chào đón họ bằng một thứ ngôn ngữ , Í 
kỳ lạ kết hợp với những thành ngữ tiếng Anh mà họ học được từ ƒ Í 
các nhà truyền giáo và thương nhân ngoại quốc đã từng đến sống Ờ 
đó. Nhiều gia đình có thể chung sống với nhau trong một cái chòi 
lớn bằng gỗ và thoáng gió, đó là một bộ khung bằng gỗ nhẹ hình 





vòng cung tựa vào những cột trụ mảnh khánh. 

Một mái che bằng lá cọ sẽ giúp giữ cho những thứ) 
bên trong chòi được mát mẻ. Một lần nọ, họ gia nh 
vào một tốp trẻ con tụ tập chung quanh một ngọn Ì tà 
trên bờ biển. Bên ngọn lửa lung linh, họ hát đi hát lại 


những điệp khúc và xua tan bóng đêm trên biển. 2: nh 
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uộc hành trình trở về con tàu đang neo 

đậu xa xa bên trong vịnh là một chuyến 
đi đầy nguy hiểm. [Dù mặt trăng đang tỏa sáng 
mặt biển và những người chèo thuyền bản xứ 
rất bình tĩnh và vững vàng, chiếc thuyền nhỏ 
cứ tròng trành hết sang phải rồi lại sang trái. 
Đối với Darwin dường như những eo biển đi 
xuyên qua rặng san hô chẳng theo một quy 
luật nào cả và rất chật hẹp. lừng giây từng 


phút ông mong mỏi nghe thấy tiếng khua vang 


của những mái chèo bằng gỗ đang chèo hết tốc 
lực. 

Dưới ánh sáng ban ngày rặng san hô nhìn 
khác hẳn. Khi thủy triều xuống thấp, rặng san 
hô lộ ra nhiều chỗ có chân đế rất vững vàng để 
có thể chống chọi lại những loài tôm, cua, sò, 
ốc lì lợm và gai góc mà arwin và Ben đã tiến 
hành thu thập mẫu vật. Darwin giải thích rằng 
mặc dù san hô trông giống như những khối đá 
chết và nhiều phần bên dưới thân san hô thực 





-T1a được tạo nên từ san hô đã chết, nhưng trên 
Remic SG n-hộ có những con polyp!. 
S~ 


“Con hãy hình dung con polyp đầu tiên đã 
đến đây như thế nào. Chúng tìm thấy dòng 
nước ấm ở nhiệt độ ít nhất là hai mươi độ bách 
phân. Khi thủy triều xuống, nước biển cạn đi 
cho phép đón nhận đây đủ ánh sáng mặt trời 
chiếu rọi xuống. Vì vậy, nó tiết ra một chất rắn 
gọi là calcium carbonate hay đá vôi và do đó 
nó bị dính chặt vào một tảng đá cứng trong 
lòng đại dương. Và rồi nó tiết ra nhiều đá vôi 
hơn để tạo thành một lớp vỏ bảo vệ phủ lên 
bề mặt của nó. Nó chỉ chừa lại một lỗ hở nhỏ 
ở trên đỉnh như là một cái miệng. Lưới ánh 
sáng mặt trời hay khi thủy triều xuống nó nằm 
vên bất động nhưng vào ban đêm những xúc 
tu có chất độc của nó vươn ra dưới nước để 
làm tê liệt và bắt những con mồi đi ngang qua. 
Những xúc tu kéo thức ăn vào miệng rồi vào 


dạ dày của con polyp, tại đó thức ăn bị tiêu 
hóa. Một con polyp khỏe mạnh sẽ sinh sản 
bằng cách đâm chồi như thể nó đang mọc một 
cái thân khác ở thành bên hông của nó. San hô 
được tạo thành bởi quá trình đâm chồi liên tục 
để sinh ra một quần thể các con polyp, tất cả 
chúng gắn với nhau làm một thành một rặng 
san hô liên tục phát triển. 
“Màu sắc của chúng thật đẹp,” Ben nói với 
đôi mắt của một họa sĩ khi cậu đập vỡ những 
mẫu san hô nhỏ và dễ vỡ có màu hồng, trắng, 
hoa cà và vàng. 
“Và hình dạng của chúng cũng rất đẹp,” 
Darwin nói. “Con sẽ thấy rằng mặc dù đa số 2® 
các rặng san bs đều cấu tạo từ Môi có hình 
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“T ừ New Zealand đến Sydney ở Australia chỉ là một cuộc hành 
Ï trình ngắn ngủi. [hành phố lớn này đã ra đời từ con số không trong 
chưa đầy năm mươi năm bởi một lý do rất nhân đạo: nó là trạm tiếp nhận 
những chuyến tàu chở các tù nhân bị án phạt lưu đày từ Anh Quốc sang 

Australia. Những tù nhân này trở thành một lực lượng lao động khổng 

lồ giúp những chủ trang trại và thương gia trở nên giàu có bằng mồ hôi 
nước mắt của họ. Một khi tù nhân đã hết hạn tù, anh ta cũng được tự do 
mua đất hay nhân công cho chính bản thân mình. Lheo [Darwin, Sydney 
dường như là một nơi dung túng cho thói tham lam và sự bất lương. Vì 
vậy, ông tìm đến những vùng đồi núi và thung lũng xanh tươi của dãy 
núi Blue Mountains để viếng thăm một trang trại nuôi cừu lớn tên gọi 
Walerawang. Khu đất trải ra đến tận chân trời tạo thành những ngọn đôi 
nhấp nhô mềm mại, thỉnh thoảng mọc lên một vài cây bạch đàn bị uốn 
vặn hay một gốc cây cháy nắng. Một vài loài chim chóc hay động vật 
thường lai vãng đến những miền quê thoáng đãng như vậy. Những cuộc 
săn bắn thường xuyên với những con chó săn giống Anh Quốc quá tích 


¡cực đã xua đuổi tất cả những con kanguru và đà điểu sa mạc đi mất. Ihật 
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vậy, ngoài một vài con vẹt xinh đẹp hay những 
con vẹt có mào màu trắng, Iarwin không mấy 
quan tâm đến những con thú mỏ vịt đang 
nhớn nhơ lặn ngụp bên bờ sông. L)"ường như 
những người thực dân da trắng đã xua đuổi 
khỏi vùng đất này mọi sinh vật tự nhiên, kể cả 
những người thổ dân rất vô tư từ bỏ đất đai của 
mình để đổi lấy một vài món quà rẻ tiền, một 
ít sữa và thịt, hay đôi lúc là một con chó săn. 
'Fất cả những điều này làm IDarwin càng thêm 
áy náy khi trở về quê hương, trở vỀ với người 
cha thân yêu đã tài trợ cho cuộc hành trình 

của ông, trở về với các chị em gái mình (những 
người đã thường xuyên gởi cho ông những lá 
thư thông báo tin tức gia đình), về với Emma 
Wedgwood (cô em họ mà ông có ảnh hưởng 
rất đặc biệt). 


“Con không thể nói rằng con rất nhớ nhà,” 
Ben nói, “Bởi vì con không có gia đình để trở 
về. Có lẽ tốt hơn con nên ở lại đây và trở thành 
một chủ trại nuôi cừu giàu có.” 

“Bậy nào!” Darwin mắng. “Con còn có 
nhiều bạn bè trên tàu Beagle chứ không chỉ có 
thuyền trưởng FitzRoy và mình ta. Chúng ta 
đã có một cuộc trao đổi với nhau về tương lai 
của con, Ben a. Và ta hứa với con rằng ta sẽ tìm 
cho con một công việc xứng đáng khi chúng ta 
trở về Anh Quốc.” 

Nhưng giờ đây, bởi vì mọi người đều mong 
mỏi thời gian qua nhanh nên ngày tháng 
dường như chậm lại cho dù họ chỉ đang thực 
hiện những chuyến thăm viếng không khác gì, 
một kỳ nghỉ đến những hòn đảo trên 5 


ø Ba năm 1836 đã tham dự nhiều buổi nhảy múa và ca hát do 
những người phụ nữ bản xứ Mã-lai trình diễn. 


\ m ngày 6 tháng Ba năm 1836, chiếc tàu Tuy nhiên, cũng có nhiều điều khiến [arwin 
Ÿ Bcagle đã đến vùng tây nam của Australia quan tâm. [rên những quần đảo xa xôi này 
và thả neo ở vịnh King George Sound. Lại đây không có nhiều loại thức ăn. Vì thế con người 
họ đã được mời đến xem những người thổ dân và động vật phải điều chỉnh chế độ ăn uống của 
địa phương trình diễn những vũ điệu bản xứ. mình sao cho phù hợp với những thức ăn sẵn có 
Đó là một buổi trình diễn huyên náo, trong đó và điều này dẫn đến một vài hiện tượng không 
một vài người cải trang thành những con đà bình thường. Điều kỳ lạ nhất trong số đó là loài 
điểu sa mạc và kanguru trong khi những người ốc dừa khổng lô. Nó có cặp càng khỏe đến nỗi 
khác giả vờ dùng giáo mác đâm chúng. Những chúng có thể xé rách vỏ quả dừa, bổ đôi nó ra 
vũ công không mặc quần áo nhưng trên người bằng cách bấu vào những lỗ mềm trên gáo dừa, 
họ sơn những văn lớn màu trắng và nhiều người rồi moi hết phần cơm dừa bằng một cặp càng 
tay cảm những ngọn đuốc đang rực cháy. lên nhỏ hơn. Những người dân bản xứ cũng cảnh 
Quân đảo Cocos ở Ân Độ Dương chúng tôi báo về một loài trai khổng lồ có thể đeo bám 
















quanh chân những người đi bơi và giữ chặt họ 
cho đến khi họ bị chết đuối. Họ còn chỉ cho 
Darwin xem loài cá ăn san hô và loài chó biết 

lặn xuống biển bắt cá, thậm chí có cả những con 
chuột làm tổ trên ngọn cây cọ để được an toàn 
hơn. Vào tháng ư họ đã đến Mauritius, một 
hòn đảo gần Madagascar và bờ biển châu Phi - 
hoàn toàn chưa được khám phá và hãy còn rất 
hoang sơ. arwin là vị khách danh dự của ngài 
Chánh Thanh tra của hòn đảo. Thực vậy, ông đã 
được vinh dự ngồi trên lưng con voi của vị chủ 
nhà để trở về tàu của mình... 
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Ngày 3 tháng Sáu năm 1836 


hưng giờ đây, họ đang đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng và thúc con 
tàu Beagle chạy hết tốc lực, nóng lòng quay trở về nhà. Không may 
là thêm một chuyện làm cuộc hành trình bị trì hoãn. huyền trưởng 
FitzRoy do không hài lòng về một số tin tức ông đọc được về vùng 
duyên hải này khi cuộc hành trình mới bắt đầu nên đã quyết định cho 
tàu quay trở lại Đại Lây Dương, đi về phía Brazil để tiến hành một cuộc 
kiểm tra chóng vánh. Ôi! Mỗi phút trở nên dài lê thê! Sau 5 năm dài làm 
việc căng thẳng, chịu đựng không biết bao nhiêu đợt say sóng và phải 
giam mình trong căn phòng chật hẹp trên tàu cùng với thuyền trưởng 
hay những sĩ quan của ông ta, ý nghĩ về một cuộc đi dạo dài ngày lên 
những vùng đôi núi Shropshire, đến những cánh đồng bát ngát xanh rờn 
và nghe tiếng chim hót trong trẻo đã làm cho Darwin mất hết kiên nhẫn. 
“ La tự hỏi có phải ta đã thay đổi chăng?” Ông suy nghĩ. “Liệu ta 
có sống hòa hợp trong gia đình của những người chị gái vừa mới lập 
øia đình và các cháu nhỏ? ' La tự hỏi không biết họ có cho ta là một 
loại người buồn tẻ, chậm chạp, suốt ngày miệt mài bên các mẫu vật và 
những phi chép về lịch sử tự nhiên của ta hay không? Và liệu rằng cha 
ta có chấp nhận nghề nghiệp mới của ta hay không bởi vì ta dự định sẽ 
theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu cho đến khi ta đưa ra một ý tưởng khái 
quát hơn về tất cả những điều ta đã quan sát được? Ôi! Giá như ta có thể 
đóng góp được một ý tưởng vào kho tàng tri thức của nhân loại về thế 


giới tự nhiên thì sung sướng biết bao.” 





Ngày 2 tháng Mười năm 18356 


hưng trước tiên LĐarwin có một món nợ 

về tình bằng hữu mà ông cần phải trả. 
Ben và ông đã cùng nhau trải qua nhiều cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm và đã trở thành bạn bè 
thân thiết của nhau. l rải qua cuộc hành trình 
này, Ben đã trở thành một chàng thanh niên 
cân đối, khỏe mạnh. Cùng với sự trưởng thành 
này, năng lực tập trung, óc thông minh và tài 
năng hội họa của cậu cũng đã phát triển. Vì 
thế vài tháng sau đó, Darwin đã đi về phương 
bác đến Scotland và gặp Ben ở một nơi đã hẹn 
trước trong thành phố Edinburgh nhộn nhịp. 
Dẫn người bạn trẻ băng qua dòng người xe hối 
hả, cuối cùng ông dừng chân trước một hàng 
rào bằng sắt được trang trí tỉnh xảo của một 
ngôi nhà cao lớn, uy nghi. Một tấm bảng bằng 
đồng gắn trên trụ cổng mang dòng chữ được 
chạm khắc nổi “Nhà vẽ hải đồ và bản đô danh 
tiếng John Bartholomew”. Ngài Bartholomew, 
hóa ra lại rất quan tâm về những bản phác họa 
mà Darwin đã mang đến. Ông ca ngợi cặp mắt 
tĩnh xảo và chính xác của chàng thanh niên 
Ben Swect và sẵn lòng nhận cậu ta vào làm thợ 
chạm khác học việc trong một phân xưởng của 


ông mới mở ở Edinburph. 





“Con sẽ làm việc ở đây ư?” Ben há hốc 
miệng kinh ngạc. “Và làm những tấm bản đồ 
như thuyền trưởng đã giữ trong căn phòng 
khóa chặt ư?” 

“Đĩ nhiên, nếu con muốn thế.” Iarwin cam 
đoan với cậu. “Ngài Bartholomew rất quan tâm 
đến cuộc hành trình của chúng ta trên chiếc 
tàu Beagle Ben ạ. Nhất định là ông ấy sẽ say 
sưa lắng nghe những câu chuyện kể của con. 
Hơn nữa, ông ấy dự định sẽ xin phép Bộ Hải 
quân cho làm ra những tấm bản đồ và hải đồ 
dựa trên những phát hiện của chúng ta và con 
sẽ là người ø1úp việc vô giá của ông ấy ở đây. 
Nào, con hãy quyết định đi. Ta chúc con luôn 
may mắn và thành công.” 

“Ngài luôn luôn bảo con rằng những nỗ lực 
của chúng ta sẽ mang đến nhhững điều tốt 
đẹp, thưa Ngài [arwin”, khuôn mặt Ben bừng 
sáng. “uy nhiên, con chưa bao giờ nghĩ rằng 
mình lại có thể tìm được cơ hội tốt như vậy. 
Nhưng thưa ngài, những thành công vĩ đại 
nhất sẽ thuộc về ngài bởi vì chính ngài là người 
đã mở ra cho con một thế giới của những tri 
thức kỳ diệu. Và con biết, cả những người khác 
cũng sẽ vô cùng kinh ngạc về những điều ngài 
viết và những bài giảng của ngài, những điều 
mà bây giờ con vẫn nhớnhưin.” 


“———--Sn_ ———” 
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là cuốn truyện 0Ì 041/2)/1101/-120)41201414)/8/)9)/)1-/ 4147) 
(G3/)))1U/913119i42)/)12)))11004/2)412/)11910-24/2//00/5) 
la91-06)0/-1/1-19/210///)430/-/069)/01-100---16).-ï 
E1I9e-14/21851711:01/1910111-100)/-1/)T4<-110.1<.111.1- 
|012)00:117814/-1/84/)7/30/-74i04o17-ì)70u:ì1708:.3/j0)10//0 1-1714) 
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4|4)11/)°4308.41240.44197-0iisis2ai)/l4 0-2144 s0 /v) cuốn 
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và động vật. 


Darwin and the Voyage of the Beanle. 
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